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XãDANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND, CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỔNG RÀ SOÁT
(Kèm theo Công văn số                /STP-XDTHPL ngày       /6/2026 của Sở Tư pháp)

	STT
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB
	Thời điểm có hiệu lực
	Tên văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần
	Ghi chú

	A. CẤP TỈNH

	I. LĨNH VỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH: 03 NGHỊ QUYẾT (03 VBQPPL)

	1 
	Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 
	Ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân và Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	10/7/2021
	
	Đề nghị bãi bỏ 

	2 
	Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022
	Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
	12/12/2022
	
	Đang tham mưu ban hành thay thế 

	3 
	Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 28/9/2023
	 Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.
	08/10/2023
	
	

	II. LĨNH VỰC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH: 02 NGHỊ QUYẾT, 07 QUYẾT ĐỊNH (09 VBQPPL)

	II.1. NGHỊ QUYẾT (BỔ SUNG)

	1
	Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 
	Về việc chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
	22/7/2013
	
	Tham mưu ban hành thay thế

	2
	Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 
	Về ban hành một số mức chi đảm bảo cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	16/12/2013
	
	Tham mưu ban hành thay thế

	II.2. QUYẾT ĐỊNH

	1
	Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013
	Quy định lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính
	
	
	

	2
	Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016
	Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	
	
	

	3
	Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019
	Quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
	
	sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Quyết định số 79/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 
	

	4
	Quyết định số 79/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019
	
	
	

	5
	Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020
	Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
	
	
	

	6
	Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh An Giang 
	Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh An Giang
	22/7/2020
	khoản 1 Điều 9 của Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND đã được sửa đổi, bổ sung bởi  Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2024.
	Đang xử lý: Cơ quan soạn thảo đang thực hiện

	7
	Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh An Giang 
	sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 của Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh An Giang
	20/5/2024
	
	Đang xử lý: Cơ quan soạn thảo đang thực hiện

	III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 04 NGHỊ QUYẾT, 06 QUYẾT ĐỊNH (10 VBQPPL)

	III.1. NGHỊ QUYẾT

	1 
	Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND; ngày 18/7/2024
	Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang
	28/7/2024
	
	Còn hiệu lực toàn bộ
(Đề nghị ban hành thay thế)


	2 
	Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 26/9/2025
	Quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền cho công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực chứng thực trên địa bàn tỉnh An Giang
	26/9/2025
	
	Còn hiệu lực
(Đề nghị ban hành thay thế)

	3 
	Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 29/12/2022
	quy định lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	29/01/2023
	
	Còn hiệu lực
(Đề nghị ban hành thay thể)

	4 
	Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023
	quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
	17/112/2023
	
	Còn hiệu lực
(Đề nghị ban hành thay thể)

	III.2. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	
Quyết định số 49/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020
	Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang
	16/11/2020
	
	Còn hiệu lực
(Đề nghị ban hành thay thể)

	2 
	Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 
	Quy định về tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang
	10/10/2021
	
	Còn hiệu lực
(Đề nghị ban hành thay thể)

	3 
	Quyết định số 88/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 
	quy định mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh An Giang
	25/12/20217
	
	Còn hiệu lực
(Đề nghị ban hành thay thể)

	4 
	Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 
	Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang
	30/9/2022
	
	Còn hiệu lực
(Đề nghị ban hành thay thể)

	5 
	Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 
	quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của các dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang
	28/02/2025
	
	Còn hiệu lực
(Đề nghị ban hành thay thể)

	6 
	Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND; ngày 09/9/2025
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
	
09/9/2025
	
	Còn hiệu lực
(Đề nghị ban hành thay thể)

	IV. LĨNH VỰC SỞ XÂY DỰNG: 01 NGHỊ QUYẾT, 10 QUYẾT ĐỊNH (11 VBQPPL)

	IV.1 NGHỊ QUYẾT

	   1
	Nghị quyết số 285/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020
	Sửa đổi nội dung chi và bổ sung mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	
	
	Đang xử lý: Cơ quan soạn thảo đang xin chủ trương Tờ trình số 4589/TTr-SXD ngày 14/5/2026 của Sở Xây dựng (chưa nhận được phản hồi từ UBND)

	IV.2. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 18/02/2021
	Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu Long Kiến - Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
	
	
	Đang xử lý: Đang xin ý kiến Bộ Tư pháp do liên quan hợp đồng BOT đã ký kết trước đây

	2 
	Quyết định số 50/2024/QĐ-UBND ngày 18/10/2024
	Quy định về đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang
	
	
	Đang xử lý: cơ quan soạn thảo đang lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo

	3 
	Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018
	Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	
	
	Đang xử lý: cơ quan soạn thảo đang điều chỉnh nội dung dự thảo để trình thẩm định lần 2

	4 
	Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019
	Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	
	
	Đang xử lý: cơ quan soạn thảo đang tổ chức lấy ý kiến (thời điểm tổng hợp vào ngày 25/5/2026 tại Công văn số 4585/SXD-VP ngày 14/5/2026)

	5 
	Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 22/5/2020
	Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình đường bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang
	
	
	Đang xử lý: Đã gửi Sở Tư pháp Công văn số 5011/SXD-VP ngày 22/5/2026 về việc lấy ý kiến đối với đăng ký xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định

	6 
	Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022
	Quy định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022-2030
	
	
	Chưa xử lý: Đang xây dựng Quyết định về Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật trước khi xác định phương án giá, làm tiền đề cho việc xây dựng Quyết định quy định về giá dịch vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành của Sở Xây dựng

	7 
	Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 29/01/2024
	Quy định về quy mô, chiều cao, thời hạn tồn tại của công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	
	
	Đang xử lý: Cơ quan soạn thảo đang gửi thẩm định (Công văn số 4709/SXD-VP ngày 18/5/2026 đề nghị thẩm định dự thảo)

	8 
	Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND ngày 01/8/2024
	Quy định việc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	
	
	Đang xử lý: Cơ quan soạn thảo đang gửi thẩm định (Công văn số 4801/SXD-VP ngày 20/5/2026 đề
nghị thẩm định dự thảo Quyết định này)

	9 
	Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND ngày 12/11/2024
	Quy định việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì công trình đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang
	
	
	Đang xử lý: Cơ quan soạn thảo đang xin chủ trương

	10 
	Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 26/12/2024
	Quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	05/01/2025
	
	Đang xử lý: Cơ quan soạn thảo đang xin chủ trương

	11 
	23/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 
	Ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở; công trình và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh An Giang
	26/06/2022
	
	

	V. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 03 NGHỊ QUYẾT, 13 QUYẾT ĐỊNH (16 VBQPPL)

	V.1. NGHỊ QUYẾT

	1 
	22/2024/NQ-HĐNDNgày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Nghị quyết quy định mức chi các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	21/12/2024
	
	Còn hiệu lực toàn bộ theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của HĐND tỉnh An Giang

	2 
	03/2025/NQ-HĐNDNgày 08/01/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Nghị quyết quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	18/01/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của HĐND tỉnh An Giang

	3 
	22/2025/NQ-HĐNDNgày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
	Nghị quyết Quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh An Giang
	09/01/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	V.2. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	11/2015/QĐ-UBNDNgày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	Quyết định ban hành Quy định giờ bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang
	02/5/2015
	
	Còn hiệu lực toàn bộ theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh An Giang

	2 
	16/2018/QĐ-UBNDNgày 18/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh An Giang
	31/7/2018
	
	Còn hiệu lực toàn bộ theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh An Giang

	3 
	23/2019/QĐ-UBNDNgày 11/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	Quyết định ban hành Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang
	22/7/2019
	
	Còn hiệu lực toàn bộ theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh An Giang

	4 
	25/2020/QĐ-UBNDNgày 21/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	01/01/2021
	
	Còn hiệu lực toàn bộ theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh An Giang

	5 
	05/2022/QĐ-UBNDNgày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	Quyết định số ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
	24/02/2022
	
		Còn hiệu lực toàn bộ theo Quyết định số 163/QĐ-UBND

	ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh An Giang




	6 
	03/2025/QĐ-UBNDNgày 18/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang thuộc Sở Công Thương tỉnh An Giang
	18/8/2025 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	7 
	08/2025/QĐ-UBNDNgày 17/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh An Giang thuộc Sở Công Thương
	19/9/2025 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	8 
	15/2025/QĐ-UBNDNgày 06/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	Quyết định số Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh An Giang
	06/11/2025 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	9 
	04/2026/QĐ-UBNDNgày 30/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân cấp thực hiện tiếp nhận đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang

	10/02/2026 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	10 
	10/2026/QĐ-UBNDNgày 24/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	Quyết định Ban hành quy định quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh An Giang
	09/03/2026 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	11 
	24/2026/QĐ-UBNDNgày 08/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang
	18/5/2026 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	12 
	25/2026/QĐ-UBNDNgày 08/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	Quyết định Phân cấp thẩm quyền quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành công thương trên địa bàn tỉnh An Giang
	19/5/2026 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	13 
	36/2026/QĐ-UBND ngày
28/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	Quyết định bãi bỏ Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh An Giang
	08/6/2026 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ 

	VI. LĨNH VỰC BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH: 02 NGHỊ QUYẾT (02 VBQPPL)

	1 
	Nghị quyết số 07/2025/QN-HĐND ngày 26/9/2025
	Quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với ấp, khu, khóm đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động, mức trợ cấp tăng thêm đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh An Giang
	26/9/2025
	
	Còn hiệu lực

	2 
	Nghị quyết số 58/2025/QN-HĐND ngày 30/12/2025
	Phê chuẩn Đề án tổ chức, xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2030
	30/12/2025
	
	Còn hiệu lực

	VII. LĨNH VỰC BAN CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG: 02 NGHỊ QUYẾT, 02 QUYẾT ĐỊNH (04 VBQPPL)

	VII. NGHỊ QUYẾT

	1 
	Nghị quyết số
20/2018/NQ-HĐND;
ngày 19/7/2018 
	Xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới đất liền tỉnh An Giang. 
	30/7/2018 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	2 
	Nghị quyết số
209/2019/NQ-HĐND;
ngày 22/4/2019 
	Xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới đất liền tỉnh Kiên Giang 
	02/5/2019
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	VII.QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Quyết định số
25/2018/QĐ-UBND;
ngày 30/7/2018 
	Xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới đất liền tỉnh An Giang. 
	13/8/2018 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	2 
	Quyết định số
18/2019/QĐ-UBND;
ngày 12/9/2019 
	Xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới đất liền tỉnh Kiên Giang 
	25/9/2019 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	VIII. LĨNH VỰC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ: 04 QUYẾT ĐỊNH (04 VBQPPL)

	1 
	Quyết định số 38/2017/QĐ- UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh
	Quy định giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
	11/8/2017 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ(Quyết định này được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh)

	2 
	Quyết định số 61/2017/QĐ- UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh
	Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
	01/10/2017 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	3 
	Quyết định số 59/2020/QĐ- UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh
	Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
	12/01/2021 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	4 
	Quyết định số 34/2024/QĐ- UBND ngày 22/11/2024 của UBND tỉnh
	Quy định chính sách khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường 
tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	01/12/2024 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	IX. LĨNH VỰC CÔNG AN TỈNH: 08 NGHỊ QUYẾT, 07 QUYẾT ĐỊNH, 01 CHỈ THỊ (16 VBQPPL)

	IX. NGHỊ QUYẾT

	1 
	Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022
	 Quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
	
	
	Còn hiệu lực

	2 
	Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022
	 Quy định mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký cư trú và điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh An Giang
	
	
	Còn hiệu lực

	3 
	Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023
	 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký cư trú và điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh An Giang
	
	
	Còn hiệu lực

	4 
	Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023
	Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang
	
	
	Còn hiệu lực

	5 
	Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 14/11/2023
	 Quy định mức chi hỗ trợ cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được phân công trực tiếp giúp đỡ người đang trong thời hạn quản lý do sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang
	
	
	Còn hiệu lực

	6 
	Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023
	 Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	
	
	Còn hiệu lực

	7 
	Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 28/12/2023
	 Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang
	
	
	Còn hiệu lực

	8 
	Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025
	 Quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang
	
	
	Còn hiệu lực

	IX. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018
	 Ban hành chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang
	
	
	Còn hiệu lực

	2 
	Quyết định số 82/2019/QĐ-UBND 30/12/2019
	 Ban hành quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang
	
	
	Còn hiệu lực

	3 
	Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021
	 Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa tỉnh An Giang
	
	
	Còn hiệu lực

	4 
	Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021
	 Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	
	
	Còn hiệu lực

	5 
	Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND 30/12/2021
	 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
	
	
	Còn hiệu lực

	6 
	Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND ngày 23/11/2023
	 Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang
	
	
	Còn hiệu lực

	7 
	Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 05/3/2024
	 Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	
	
	Còn hiệu lực

	IX. CHỈ THỊ

	   1
	Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND ngày 26/01/2027
	Về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
	
	
	Còn hiệu lực

	X. LĨNH VỰC THUẾ: 01 NGHỊ QUYẾT (01 VBQPPL)

	   1
	Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025
	Quyết định phân bổ hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với khoản thu khấu trừ thuế giá trị gia tăng từ các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
	30/12/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XI. LĨNH VỰC BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM:
03 NGHỊ QUYẾT, 01 QUYẾT ĐỊNH (04 VBQPPL)

	XI. NGHỊ QUYẾT

	01
	Nghị quyết số 42/2016/NQHĐND; ngày 09/12/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực văn hóa và thể thao du lịch thuộc thẩm quyền của Hội
đồng nhân dân tỉnh 
	01/01/2017
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	02
	Nghị quyết số 10/2021/NQHĐND; ngày 19/8/2021 
	Quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Khu du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 
	29/08/2021 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	03
	Nghị quyết số 20/2024/NQHĐND; ngày 13/11/2024 
	Quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang
	23/11/2024 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XI. QUYẾT ĐỊNH

	01
	Quyết định số 02/2025/QĐ-
UBND; ngày 31/07/2025 
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam 
	01/08/2025 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XII. LĨNH VỰC DU LỊCH: 06 NGHỊ QUYẾT, 03 QUYẾT ĐỊNH (09 VBQPPL)

	XII. NGHỊ QUYẾT

	1 
	Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐND ngày 21/5/2026
	Quy định mức chi bảo đảm
cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang
	21/5/2026 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	2 
	Nghị quyết số 19/2018/NQHĐND ngày 19/7/2018
	Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang
	29/7/2018 
	
	Còn hiệu lực một phần

	3 
	Nghị quyết số 19/2020/NQHĐND ngày 08/12/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	18/12/2020 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	4 
	Nghị quyết số 10/2021/NQHĐND ngày 19/8/2021
	Quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí tham quan Khu du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
	29/8/2021 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	5 
	Nghị quyết số 20/2024/NQHĐND ngày 13/11/2024
	Quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang
	23/11/2024 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	6 
	Nghị quyết số 124/2015/NQHĐND ngày 15/7/2015
	Quy định phí tham quan Khu du lịch Suối Tranh huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	25/7/2015 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XII. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Quyết định số 14/2026/QĐ- UBND ngày 11/3/2026
	Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang
	25/3/2026 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	2 
	Quyết định số 30/2015/QĐ- UBND ngày 17/9/2015
	Quy định phí tham quan Khu du lịch sinh thái Suối Tranh, huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang
	27/9/2015 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	3 
	Quyết định số 15/2019/QĐ- UBND ngày 16/5/2019
	Quy chế phối hợp quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang
	03/6/2019 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XIII. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ:
11 NGHỊ QUYẾT, 19 QUYẾT ĐỊNH (30 VBQPPL)

	XIII. NGHỊ QUYẾT

	1 
	Nghị quyết số 344/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020
	Quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	01/8/2020
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	2 
	Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023
	Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	24/7/2023
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	3 
	Nghị quyết số 331/2020/NQ-HĐND ngày 20/7/2020
	Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025
	30/7/2020
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	4 
	Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019
	Quy định mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	05/8/2019
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	5 
	Nghị quyết số 539/2021/NQ-HĐND ngày 14/01/2021
	Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	29/01/2021
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	6 
	Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Ban hành quy định định mức xây dựng dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	07/01/2024
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	7 
	Nghị Quyết số 08/2025/NQ-HĐND 29/5/2025
	Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang
	29/5/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	8 
	Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐND ngày 21/5/2026
	Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh
nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026 - 2030
	21/5/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	9 
	Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025
	Ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ đối với sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ số
	09/01/2026 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	10 
	Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025
	Ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số
	09/01/2026 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	11 
	Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025

	Ban hành Quy định chính sách đặc thù cho phát triển công nghiệp bán dẫn; hỗ trợ 
ưu đãi doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn 
	09/01/2026 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XIII. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017
	Ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh An Giang
	16/10/2017
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	2 
	Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 31/8/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND
	13/9/2021
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	3 
	Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 01/11/2024
	Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh An Giang
	14/11/2024
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	4 
	Quyết định số 58/2024/QĐ-UBND ngày 24/12/2024
	Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang.
	03/01/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	5 
	Quyết định 08/2021/QĐ-UBND ngày 02/02/2021
	Ban hành quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung trong hoạt 
động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
	19/02/2021
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	6 
	Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
	29/11/2021
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	7 
	Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021
	Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh An Giang 
	09/11/2021
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	8 
	Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND 17 tháng 4 năm 2015
	Ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang
	27/4/2015
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	9 
	Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016
	Ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	10/7/2016
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	10 
	Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016
	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh An Giang trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
	24/9/2016
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	11 
	Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018
	Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
	17/12/2018
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	12 
	Quyết định số 81/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	14/01/2020
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	13 
	Quyết định số 47/2024/QĐ-UBND ngày 18/10/2024
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
	31/10/2024
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	14 
	Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019
	Ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang
	03/01/2020
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	15 
	Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 15/8/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 71/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang
	10/5/2023
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	16 
	Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019
	Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang 
	24/12/2019
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	17 
	Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND 16/02/2024
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND
	20/3/2024
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	18 
	Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 11/9/2022
	Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc quản lý của tỉnh An Giang
	22/11/2022
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	19 
	Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024
	Ban hành quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 
	09/12/2024
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XIV. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 13 NGHỊ QUYẾT, 08 QUYẾT ĐỊNH (21 VBQPPL)

	XIV. NGHỊ QUYẾT

	1 
	Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND; ngày 13 tháng 12 năm 2021
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	23/12/2021
	
	Đang tạm ngưng hiệu lực toàn bộ (Đang xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND theo Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026)

	2 
	Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND; ngày 26 tháng 7 năm 2019 
	Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đang được áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	05/8/2019
	
	Còn hiệu lực toàn bộ (Đang xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026)

	3 
	Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND; ngày 29/7/2025
	Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức; người hoạt động không chuyên trách xã, ở ấp; người trực tiếp tham gia công việc ở ấp; ấp đội trưởng; thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đang công tác tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang
	29/7/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	4 
	Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND; ngày 29/7/2025
	Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
	29/7/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	5 
	Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND; ngày 09/12/2024
	Quy định chức danh, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khóm và người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang
	19/12/2024
	
	Còn hiệu lực

	6 
	Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND; ngày 28/8/2024
	Quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	07/9/2024
	
	Còn hiệu lực 

	7 
	Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND; ngày 22/7/2024
	Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở các ấp, khu phố thuộc xã đặc biệt khó khăn; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xã an toàn khu, vùng an toàn khu; xã biên giới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	01/8/2024
	
	Còn hiệu lực

	8 
	Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND; ngày 06/10/2021
	Quy định chế độ hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	16/10/2021
	
	Đang xây dựng Nghị quyết bãi bỏ 

	9 
	Nghị quyết số 165/2008/NQ-HĐND; ngày 24/7/2018
	Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	03/8/2018
	
	Còn hiệu lực

	10 
	Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND; ngày 06/12/2013
	Quy định vùng thiếu nước ngọt và sạch, thời gian, mức hưởng trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	16/12/2013
	
	Đang tạm ngưng hiệu lực toàn bộ do các căn cứ xây dựng nghị quyết đã bị thay thế và bãi bỏ bởi các văn bản quy phạm pháp luật khác

	11 
	Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
	Ban hành Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang
	11/12/2019
	
	Hết hiệu lực (chưa có văn bản thay thể/bãi bỏ nên còn hiệu lực) (đang xây dựng Nghị quyết thay thế)

	12 
	Nghị quyết số 181/2018/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang.
	14/12/2018
	
	Hết hiệu lực (chưa có văn bản thay thể/bãi bỏ nên còn hiệu lực) (đang xây dựng Nghị quyết thay thế)

	13 
	Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 29/12/2022
	Quy định việc hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho ấp (khu) đội trưởng, người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố và người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	09/01/2023
	
	Hết hiệu lực (chưa có văn bản thay thể/bãi bỏ nên còn hiệu lực) (Sở Y tế đang xây dựng Nghị quyết thay thế)

	XIV. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND; ngày 24 tháng 10 năm 2025 
	Phân cấp thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang
	24/10/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	2 
	Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND; ngày 15 tháng 6 năm 2018
	Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	25/6/2018
	
	Còn hiệu lực toàn bộ (Xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 12 năm 2019)

	3 
	Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	01/07/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ; đang tham mưu văn bản ban hành thay thế trong quý II/2026

	4 
	Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Tôn Đức Thắng trên địa bàn tỉnh An Giang
	30/11/2021
	
	Còn hiệu lực toàn bộ; đang tham mưu văn bản bãi bỏ toàn bộ trong quý III/2026

	5 
	Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND; ngày 22/7/2019
	Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	01/8/2019
	
	Còn hiệu lực toàn bộ 

	6 
	Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND; ngày 20/01/2014
	Quy định vùng thiếu nước ngọt và sạch, thời gian, mức hưởng trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	30/01/2014
	
	Đang tạm ngưng hiệu lực toàn bộ do các căn cứ xây dựng nghị quyết đã bị thay thế và bãi bỏ bởi các văn bản quy phạm pháp luật khác

	7 
	Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND; ngày 21/7/2008
	Quy định chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố, đối tượng lực lượng bảo vệ dân phố
	01/8/2008
	
	Đang xây dựng Quyết định bãi bỏ

	8 
	Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND; ngày 19/4/2024
	Quy định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 
	10/5/2024
	
	Hết hiệu lực theo Luật Cán bộ, công chức, Nghị định về vị trí việc làm. Đề xuất bãi bỏ.

	XV. LĨNH VỰC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO: 10 NGHỊ QUYẾT (10 VBQPPL)

	1 
	Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND;
ngày 29/12/2022
	Quy định mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	09/01/2023
	
	Đề xuất: BÃI BỎ (dự kiến trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm)
(Đang áp dụng chuyển tiếp theo NQ số 13/NQ-HĐND ngày 08/7/2025)

	2 
	Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐND ngày 21/5/2026
	Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân
tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng
bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang
	01/6/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	3 
	Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐND;
ngày 22/7/2024
	Về hỗ trợ người dạy chữ Khmer tại các cơ sở tôn giáo và chữ Hoa tại các điểm dạy chữ Hoa do Hội Tương tế người Hoa tổ chức
	01/8/2024
	
	Đề xuất: ĐÁNH GIÁ - SỬA ĐỔI
(Đang áp dụng chuyển tiếp theo NQ số 13/NQ-HĐND ngày 08/7/2025)

	4 
	Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND;
ngày 28/4/2025
	Quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện các hoạt động phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng thuộc Chương trình MTQG DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang
	28/4/2025
	
	Đề xuất: BÃI BỎ (dự kiến trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm)

	5 
	Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND;
ngày 30/12/2025
	Quy định mức chi hỗ trợ đóng mới ghe Ngo truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang
	09/01/2026
	
	Đề xuất: TIẾP TỤC THỰC HIỆN

	6 
	Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND;
ngày 30/12/2025
	Quy định nội dung, mức chi một số hoạt động phục vụ cho mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh An Giang
	09/01/2026
	
	Đề xuất: TIẾP TỤC THỰC HIỆN, PHỐI HỢP GIÁM SÁT

	7 
	Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND;
ngày 12/7/2022
	Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
	12/7/2022
	
	Đề xuất: BÃI BỎ (dự kiến trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm)

	8 
	Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND;
ngày 05/8/2022
	Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
	05/8/2022
	
	Đề xuất: BÃI BỎ (dự kiến trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm)

	9 
	01/2025/NQ-HĐND ngày 08/01/2025
	Quy định mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	18/01/2025
	
	Đề nghị chuyển VB này qua lĩnh vực Dân tộc và Tôn giáo rà soát (theo Biên bản cuộc họp ngày 13/3/2026) khi nào Sở Y tế ban hành tham mưu Nghị quyết  thay thể  thì kết thúc

	10 
	Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 29/5/2025
	 Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh An Giang
	07/6/2025
	
	Đề nghị chuyển VB này qua lĩnh vực Dân tộc và Tôn giáo rà soát (theo Biên bản cuộc họp ngày 13/3/2026) khi nào Sở Y tế ban hành tham mưu Nghị quyết  thay thể  thì kết thúc

	XVI. LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO:
32 NGHỊ QUYẾT, 50 QUYẾT ĐỊNH (82 VBQPPL)

	XVI.1. NGHỊ QUYẾT

	1 
	Nghị quyết số 46/1998/NQ-HĐ; ngày 18/12/1998
	Về đặt tên đường trong nội ô thị trấn Dương Đông huyện Phú Quốc
	28/12/1998 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	2 
	Nghị quyết số 50/2005/NQHĐND; ngày 30/6/2005
	Về điều chỉnh và đặt tên đường các khu đô thị mới và một số đường trong thị xã Rạch Giá
	10/7/2005 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	3 
	Nghị quyết số 10/2007/NQHĐND; ngày 11/01/2007
	Về việc đặt tên đường nội ô thị trấn Dương Đông và thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc
	21/01/2007 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	4 
	Nghị quyết số 25/2008/NQHĐND; ngày 10/7/2008
	Về việc điều chỉnh và đặt bổ sung tên đường tại thành phố Rạch Giá
	20/7/2008 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	5 
	Nghị quyết số 12/2009/NQHĐND; ngày 10/7/2009
	Ban hành chính sách ưu đãi đối với vận động viên thể thao đạt thành tích cao tỉnh An Giang
	20/7/2009 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	6 
	Nghị quyết số 104/2010/NQHĐND; ngày 13/01/2010
	Về việc đặt tên đường tại Trung tâm khu đô thị mới Ba Hòn, huyện Kiên Lương
	23/01/2010 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	7 
	Nghị quyết số 145/2010/NQHĐND; ngày 10/12/2010
	Về việc ban hành phí tham quan Bảo tàng tư nhân Cội Nguồn - Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
	20/12/2010 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	8 
	Nghị quyết số 41/2012/NQHĐND; ngày 11/01/2012
	Về việc đặt mới, bổ sung tên đường trên địa bàn thị xã Hà Tiên
	21/01/2012 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	9 
	Nghị quyết số 72/2012/NQ-
HĐND; ngày 12/7/2012 
	Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương
	22/7/2012 
	
	Còn hiệu lực toàn

	10 
	Nghị quyết số 19/2013/NQHĐND; ngày 10/7/2013
	Về đặt tên đường Khu hành chính, Trung tâm thương mại, Bến xe huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	20/7/2013 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	11 
	Nghị quyết số 50/2013/NQHĐND; ngày 06/12/2013
	Về đổi tên kênh Tuần Thống - T5 thành kênh Võ Văn Kiệt
	16/12/2013 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	12 
	Nghị quyết số 51/2013/NQHĐND; ngày 06/12/2013
	Về đặt bổ sung tên đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá
	16/12/2013 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	13 
	Nghị quyết số 52/2013/NQHĐND; ngày 06/12/2013
	về đặt tên đường tại trung tâm thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng
	16/12/2013 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	14 
	Nghị quyết số 155/2015/NQHĐND; ngày 09/12/2015
	Về đặt tên đường Võ Văn Kiệt cho đường hành lang ven biển phía Nam thuộc địa phận thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành
	19/12/2015 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	15 
	Nghị quyết số 156/2015/NQHĐND; ngày 09/12/2015
	Về đặt tên đường trong nội ô thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành
	19/12/2015 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	16 
	Nghị quyết số 19/2016/NQHĐND; ngày 03/8/2016
	Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh An Giang
	15/8/2016 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	17 
	Nghị quyết số 42/2016/NQHĐND; ngày 09/12/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
	01/01/2017 
	
	Còn hiệu lực một phần

	18 
	Nghị quyết số 21/2017/NQHĐND; ngày 08/12/2017
	Quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh An Giang
	18/12/2017 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	19 
	Nghị quyết số 195/2018/NQHĐND; ngày 14/12/2018
	Về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận
	24/12/2018 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	20 
	Nghị quyết số 294/2020/NQHĐND; ngày 02/01/2020
	Về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang;
	12/01/2020 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	21 
	Nghị quyết số 295/2020/NQHĐND; ngày 02/01/2020
	Về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	12/01/2020 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	22 
	Nghị quyết số 06/2020/NQHĐND; ngày 05/5/2020
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
	15/5/2020 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	23 
	Nghị quyết số 15/2020/NQHĐND; ngày 02/11/2020
	Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
	08/11/2020 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	24 
	Nghị quyết số 09/2021/NQHĐND; ngày 19/8/2021
	Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh An Giang
	29/8/2021 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	25 
	Nghị quyết số 28/2022/NQHĐND; ngày 05/8/2022
	Về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	15/8/2022 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	26 
	Nghị quyết số 31/2022/NQHĐND; ngày 11/11/2022
	Bãi bỏ Nghị quyết số 04/2012/NQHĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định về nội 
dung, trình tự, thủ tục xây dựng, thực hiện Quy ước khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang
	21/11/2022 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	27 
	Nghị quyết số 38/2022/NQHĐND; ngày 29/12/2022
	Quy định phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	09/01/2023 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	28 
	Nghị quyết số 39/2022/NQHĐND; ngày 29/12/2022
	Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	09/01/2023 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	29 
	Nghị quyết số 08/2023/NQHĐND; ngày 14/7/2023
	quy định nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	24/7/2023 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	30 
	Nghị quyết số 24/2023/NQHĐND; ngày 28/12/2023
	Quy định về Giải thưởng văn học, nghệ thuật Chiêu Anh Các tỉnh Kiên Giang
	07/01/2024 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	31 
	Nghị quyết số 25/2023/NQHĐND; ngày 28/12/2023
	Về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
	07/01/2024 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	32 
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND; ngày 01/7/2025
	Về việc áp dụng nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, tỉnh Kiên Giang ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
	01/7/2025 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XVI.2. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Quyết định số 967/1999/QĐ- UBND; ngày 28/5/1999
	Về việc đặt tên đường và tên cầu trong nội ô thị trấn Dương Đông huyện Phú Quốc
	
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	2 
	Quyết định số 40/2002/QĐ- UBND; ngày 29/5/2002
	Về việc giải thể Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các nhà thiếu nhi
	
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	3 
	Quyết định số 74/2003/QĐ- UBND; ngày 11/8/2003
	Về việc xếp hạng di tích 
	
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	4 
	Quyết định số 18/2004/QĐ- UBND; ngày 07/4/2004
	Về việc xếp hạng di tích 
	
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	5 
	Quyết định số 57/2004/QĐ- UBND; ngày 03/9/2004
	Về việc xếp hạng di tích 
	
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	6 
	Quyết định số 58/2004/QĐ- UBND; ngày 03/9/2004
	Về việc xếp hạng di tích 
	
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	7 
	Quyết định số 59/2004/QĐ- UBND; ngày 03/9/2004
	Về việc xếp hạng di tích 
	
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	8 
	Quyết định số 45/2005/QĐ- UBND; ngày 10/10/2005
	Về việc điều chỉnh và đặt tên đường các khu đô thị mới và một số đường trong thành phố Rạch Giá
	
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	9 
	Quyết định số 17/2007/QĐ- UBND; ngày 26/3/2007
	Về việc đặt tên đường nội ô thị trấn Dương Đông và thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc
	05/4/2007 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	10 
	Quyết định số 20/2008/QĐ- UBND; ngày 31/7/2008
	Về việc điều chỉnh và đặt bổ sung tên đường tại thành phố Rạch Giá
	10/8/2008 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	11 
	Quyết định số 36/2009/QĐ- UBND; ngày 09/10/2009
	Về chính sách ưu đãi đối với vận động viên đạt thành tích cao.
	20/9/2009 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	12 
	Quyết định số 06/2010/QĐ- UBND; ngày 26/02/2010
	Về việc đặt tên đường tại trung tâm khu đô thị mới Ba Hòn huyện Kiên Lương
	Còn hiệu lực toàn bộ
	
	

	13 
	Quyết định số 05/2011/QĐ- UBND; ngày 14/01/2011
	Về việc ban hành phí tham quan Bảo tàng tư nhân Cội Nguồn – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	24/01/2011 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	14 
	Quyết định số 02/2012/QĐ- UBND; ngày 08/2/2012
	Về việc đặt mới, bổ sung tên đường trên địa bàn thị xã Hà Tiên
	18/02/2012 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	15 
	Chỉ thị số 07/2012/CT-UBND; ngày 04/6/2012
	Về việc đẩy mạnh công tác gia đình 
	14/6/2012 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	16 
	Quyết định số 17/2013/QĐ- UBND; ngày 26/8/2013
	Về việc công bố tên đường Khu hành chính, Trung tâm thương mại, Bến xe huyện Gò Quao
	05/9/2013 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	17 
	Quyết định số 22/2013/QĐ- UBND; ngày 10/9/2013
	Về việc quy định phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	20/9/2013 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	18 
	Quyết định số 01/2014/QĐ- UBND; ngày 08/01/2014
	Về việc công bố đổi tên kênh Tuần Thống - T5 thành kênh Võ Văn Kiệt
	Còn hiệu lực toàn bộ
	
	

	19 
	Quyết định số 02/2014/QĐ- UBND; ngày 08/01/2014
	Về việc công bố bổ sung tên đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá
	18/01/2014 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	20 
	Quyết định số 03/2014/QĐ- UBND; ngày 08/01/2014
	Về việc công bố tên đường tại trung tâm thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng
	18/01/2014 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	21 
	Quyết định số 32/2014/QĐ- UBND; ngày 30/9/2014
	Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử thuộc tỉnh Kiên Giang
	10/10/2014 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	22 
	Quyết định số 02/2016/QĐ- UBND; ngày 15/01/2016
	Về việc đặt tên đường trong nội ô thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành
	25/01/2016 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	23 
	Quyết định số 03/2016/QĐ- UBND; ngày 15/01/2016
	Về việc đặt tên đường Võ Văn Kiệt cho đường hành lang ven biển phía Nam thuộc địa phận thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành
	25/01/2016 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	24 
	Quyết định số 13/2016/QĐ-
UBND; ngày 07/4/2016 
	Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên bản tin thuộc tỉnh Kiên Giang
	17/4/2016 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	25 
	Quyết định số 30/2016/QĐ- UBND; ngày 29/6/2016
	Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang
	09/7/2016 
	
	Còn hiệu lực một phần

	26 
	Quyết định số 39/2016/QĐ- UBND; ngày 08/8/2016
	Quy định mức chi nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên các loại tạp chí trên địa bàn tỉnh An Giang
	22/8/2016 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	27 
	Quyết định số 59/2017/QĐ- UBND; ngày 19/9/2017
	Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang
	09/10/2017 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	28 
	Quyết định số 15/2018/QĐ- UBND; ngày 13/7/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	01/8/2018 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	29 
	Quyết định số 42/2018/QĐ- UBND; ngày 09/11/2018
	Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang
	23/11/2018 
	
	Còn hiệu lực một phần

	30 
	Quyết định số 19/2019/QĐ- UBND; ngày 27/06/2019
	Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích Văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh An Giang
	15/7/2019 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	31 
	Quyết định số 11/2020/QĐ- UBND; ngày 09/3/2020
	Bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ- UBND, ngày 12/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang
	26/3/2020 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	32 
	Quyết định số 50/2020/QĐ- UBND; ngày 09/11/2020
	Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
	20/11/2020 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	33 
	Quyết định 19/2020/QĐ- UBND; ngày 05/5/2020
	Quy định việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đối với đời sống văn hóa” tỉnh An Giang
	29/5/2020 
	
	Còn hiệu lực một phần

	34 
	Quyết định số 11/2021/QĐ- UBND; ngày 16/3/2021
	Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang
	26/3/2021 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	35 
	Quyết định số 12/2021/QĐ- UBND; ngày 16/3/2021
	Bộ đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang
	26/3/2021 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	36 
	Quyết định số 31/2021/QĐ- UBND; ngày 11/6/2021
	Quy định chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh An Giang đạt thành tích tại các giải thể thao trong nước
	25/6/2021 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	37 
	Quyết định số 42/2021/QĐ- UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND
	18/9/2021 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	38 
	Quyết định số 68/2021/QĐ- UBND; ngày 28/12/2021
	Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang
	10/01/2021 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	39 
	Quyết định số 14/2022/QĐ- UBND; ngày 09/7/2022
	Quy định quản lý, bảo vệ, quy hoạch, đầu tư tu bổ, phục hồi, phát huy di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	18/7/2022 
	
	Còn hiệu lực một phần

	40 
	Quyết định số 02/2023/QĐ- UBND; ngày 17/01/2023
	Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh An Giang
	01/02/2023 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	41 
	Quyết định số 25/2023/QĐ- UBND; ngày 14/6/2023
	Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
	26/6/2023 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	42 
	Quyết định số 44/2023/QĐ- UBND; ngày 04/12/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang
	15/12/2023 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	43 
	Quyết định số 22/2024/QĐ- UBND; ngày 07/11/2024
	Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin điện tử công cộng tại khu vực cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang
	24/7/2024 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	44 
	Quyết định số 35/2024/QĐ- UBND; ngày 04/10/2024
	Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh An Giang
	16/10/2024 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	45 
	Quyết định số 05/2025/QĐ- UBND; ngày 12/3/2025
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, bảo vệ, quy hoạch, đầu tư tu bổ, phục hồi, phát huy di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND
	24/3/2025 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	46 
	Quyết định số 18/2025/QĐ- UBND; ngày 28/02/2025
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
	01/3/2025 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	47 
	Quyết định số 63/2025/QĐ- UBND; ngày 25/6/2025
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
	25/6/2025 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	48 
	Quyết định số 64/2025/QĐ- UBND; ngày 25/6/2025
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
	25/6/2025 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	49 
	Quyết định số 65/2025/QĐ- UBND; ngày 25/6/2025
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh An Giang trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
	01/7/2025 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	50 
	Quyết định số 166/QĐ-UBND; ngày 01/7/2025
	Về việc áp dụng quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành trước ngày 01/7/2025 thuộc lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch
	01/7/2025 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XVII. LĨNH VỰC Y TẾ: 18 NGHỊ QUYẾT, 05 QUYẾT ĐỊNH (23 VBQPPL)

	XVII.1. NGHỊ QUYẾT

	1
	Số 151/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015
	Về việc quy định mức thù lao cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động cho Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn
	Có hiệu lực sau 10 ngày
	
	Đang trình Thường trực HĐND tỉnh đăng ký xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết này

	2
	Số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	Quy định chế độ thù lao đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
	ngày 17/12/2018
	
	Đang trình Thường trực HĐND tỉnh đăng ký xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết này

	3
	Số 287/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020
	Hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV chưa có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	ngày 12/01/2020
	
	

	4
	Số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020
	Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh An Giang
	ngày 20/7/2020
	
	

	5
	Số 342/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020
	Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	ngày 01/8/2020
	
	

	6
	Số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021
	Quy định chế độ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và cộng tác viên bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang
	ngày 29/8/2021
	
	

	7
	Số 15/2021/NQ-HĐND ngày 13/12/2021
	Về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	ngày 23/12/2021
	
	

	8
	Số 10/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022
	Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang
	ngày 22/7/2022
	
	

	9
	Số 14/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023
	Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2023 – 2025
	ngày 23/7/2023
	
	

	10
	Số 12/2024/NQ-HĐND ngày 22/7/2024
	Quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	ngày 01/8/2024
	
	

	11
	Số 07/2025/NQ-HĐND ngày 08/01/2025
	Quy định chính sách và mức chi đặc thù cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	ngày 18/01/2025
	
	

	12
	Số 11/2025/NQ-HĐND ngày 20/6/2025
	Quy định mức chi phí chi trả trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh An Giang
	ngày 30/6/2025
	
	Đang trình HĐND tỉnh Nghị quyết thay thế

	13
	Số 29/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025
	Quy định nội dung, mức chi một số hoạt động phục vụ cho mục tiêu y tế - dân số trên địa bàn tỉnh An Giang
	ngày 09/01/2026
	
	

	14
	Số 30/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025
	Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang
	ngày 01/01/2026
	
	

	15
	Số 32/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022
	Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang thuộc lĩnh vực y tế
	ngày 21/11/2022
	
	

	16
	Số 19/2024/NQ-HĐND ngày 13/11/2024
	Bãi bỏ Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh
An Giang
	ngày 13/11/2024
	
	

	17
	Số 26/2024/NQ-HĐND ngày 27/12/2024
	Bãi bỏ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là đối tượng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh An Giang
	ngày 27/12/2024
	
	

	18
	Số 08/2025/NQ-HĐND ngày 08/01/2025
	Bãi bỏ Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	ngày 18/01/2025
	
	

	XVII.2. QUYẾT ĐỊNH

	1
	Số 15/2016/QĐ-UBND
ngày 12/4/2016
	Về việc quy định mức thù lao cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động cho Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường,
thị trấn
	Có hiệu lực sau 10 ngày
	
	

	2
	Số 03/2019/QĐ-UBND
ngày 17/01/2019
	Quy định chế độ đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
	ngày 28/01/2019
	
	

	3
	Số 71/2021/QĐ-UBND
ngày 31/12/2021
	Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại khóm, ấp trên địa bàn tỉnh
An Giang
	ngày 14/01/2022
	
	

	4
	Số 29/2022/QĐ-UBND
ngày 17/8/2022
	Ban hành quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh An Giang
	ngày 27/8/2022
	
	

	5
	Số 21/2026/QĐ-UBND
ngày 20/4/2026
	Ban hành Quy định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh An Giang
	ngày 29/4/2026
	
	

	XVIII. LĨNH VỰC THANH TRA: 01 NGHỊ QUYẾT (01 VBQPPL)

	1 
	Nghị quyết số 84/2017/NQHĐND ngày 20/7/2017
	Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
	30/7/2017 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XIX. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG:
97 NGHỊ QUYẾT, 112 QUYẾT ĐỊNH, 06 CHỈ THỊ (215 VBVQPPL)

	XIX.1. NGHỊ QUYẾT

	1 
	05/2019/NQ-HĐND
ngày 12/7/2019
	Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh An Giang
	12/7/2019
	
	

	2 
	120/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010
	Ban hành phí thăm quan danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	19/07/2010
	
	

	3 
	09/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020
	Ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho
các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
	20/7/2020
	
	

	4 
	19/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang
	18/12/2021
	
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung

	5 
	06/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022
	Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang
	22/7/2022
	
	

	6 
	15/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022
	Ban hành Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo thành viên, lao động tại hợp tác xã nông nghiệp và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang
	22/7/2022
	
	

	7 
	29/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022
	Bãi bỏ Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
	21/11/2022
	
	

	8 
	01/2023/NQ-HĐND ngày 30/3/2023
	Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thuộc nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số nội dung thành phần chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang
	09/4/2023
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND

	9 
	09/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thuộc nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số nội dung thành phần Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang
	23/7/2023
	
	

	10 
	07/2021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
	29/08/2021
	
	

	11 
	04/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022
	Quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
	22/07/2022
	
	

	12 
	05/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022
	Quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
	22/07/2022
	
	

	13 
	21/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
	21/11/2022
	
	

	14 
	18/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020
	Quy định mức hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều và người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang
	01/01/2021
	
	

	15 
	18/2024/NQ-HĐND ngày 18/11/2024
	Quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
	25/11/2024
	
	

	16 
	20/2022/NQ-HĐND ngày 18/5/2022
	Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	 28/05/2022
	
	

	17 
	340/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020
	Về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	01/08/2020
	
	

	18 
	23/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024
	Về việc quy định mức chi hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	01/01/2025
	
	

	19 
	142/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018
	Quy định về phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	18/01/2018
	
	

	20 
	130/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018
	Quy định về phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	18/01/2018
	
	

	21 
	536/2021/NQ-HĐND ngày 14/01/2021
	Nghị quyết số của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	29/01/2021
	
	

	22 
	537/2021/NQ-HĐND ngày 14/01/2021
	Quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	29/01/2021
	
	

	23 
	18/2021/NQ-HĐND  ngày 13/12/2021
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	01/01/2022
	
	

	24 
	14/2024/NQ-HĐND ngày 22/7/2024
	Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	 01/08/2024
	
	

	25 
	283/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020
	Quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	12/01/2020
	
	

	26 
	09/2025/NQ-HĐND ngày 18/6/2025
	Quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	28/06/2025
	
	

	27 
	21/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020
	Quy định mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm (phí đăng ký biện pháp bảo đảm) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
	14/12/2020
	
	

	28 
	08/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022
	Về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang
	22/07/2022
	
	

	29 
	01/2025/NQ-HĐND ngày 28/4/2025
	Quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện các hoạt động phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang
	28/04/2025
	
	

	30 
	28/2024/NQ-HĐND ngày 27/12/2024
	Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang
	06/01/2025
	
	

	31 
	15/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014
	Về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2015
	15/12/2014
	
	

	32 
	05/2015/NQ-HĐND ngày 09/07/2015
	Về việc thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2015
	19/07/2015
	
	

	33 
	16/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	Về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016
	20/12/2015
	
	

	34 
	23/2016/NQ-HĐND ngày 3/8/2016
	Về việc ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016
	03/08/2016
	
	

	35 
	51/2016/NQ-HĐND ngày 12/9/2016
	Về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017
	19/12/2016
	
	

	36 
	15/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017
	Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang
	24/07/2017
	
	

	37 
	16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017
	Ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017
	24/07/2017
	
	

	38 
	30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	Về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018
	18/12/2017
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018

	39 
	14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018
	Sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	30/07/2018
	
	

	40 
	30/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	Ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 và Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa năm 2016 bị hủy bỏ
	17/12/2018
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND; 
Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND

	41 
	02/2019/NQ-HĐND
ngày 12/7/2019
	Hủy bỏ dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019
	22/7/2019
	
	

	42 
	21/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 
	Hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018

	18/12/2021
	
	

	43 
	16/2019/NQ-HĐND
ngày 11/12/2019
	Thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang
	21/12/2019
	
	

	44 
	17/2019/NQ-HĐND
ngày 11/12/2019
	Hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020
	21/12/2019
	
	- Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND; Nghị Quyết số 07/2020/NQ-HĐND; Nghị Quyết số 35/2022/NQ-HĐND

	45 
	04/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020
	Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020
	15/5/2020
	
	

	46 
	03/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang 
	15/5/2020
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND

	47 
	07/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020
	Sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 
16/2017/NQ-HĐND về việc ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017 và Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
	20/7/2020
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND

	48 
	08/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
	20/7/2020
	
	

	49 
	16/2020/NQ-HĐND
ngày 08/12/2020
	Sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết 
số 30/2017/NQ-HĐND và Danh mục dự án có thu hồi đất, có sử dụng đất trồng lúa (không thu hồi đất) năm 2021
	14/12/2020
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND

	50 
	02/2021/NQ-HĐND ngày 15/3/2021
	Sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND

	25/3/2021
	
	

	51 
	06/2021/NQ-HĐND
ngày 19/8/2021
	Hủy bỏ danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 và sửa đổi, bổ sung Danh mục các dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020
	29/8/2021
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND ngày 13/11/2024

	52 
	16/2024/NQ-HĐND ngày 13/11/2024
	Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	23/11/2024
	
	

	53 
	01/2022/NQ-HĐND ngày 14/4/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định và Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
	24/4/2022
	
	

	54 
	03/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022
	Hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2019 ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	22/7/2022
	
	

	55 
	35/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022
	Hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	22/12/2022
	
	

	56 
	11/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023
	Hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	23/7/2023
	
	

	57 
	19/2023/NQHĐND ngày 28/9/2023
	Bổ sung Bảng giá đất các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2019/NQ/HĐND ngày 11/12/2019
	08/10/2023
	
	

	58 
	06/2018/NQ-HĐND
ngày 19/7/2018
	Quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang
	30/7/2018
	
	

	59 
	21/2018/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018
	Quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh An Giang
	17/12/2018
	
	

	60 
	44/1998/NQ-HĐ ngày 18/12/1998
	Nghị quyết Số 44/1998/NQ-HĐ ngày 18/12/1998 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về điều chỉnh, bổ sung mức thu, đối tượng thu đối với ngành Thủy sản
	18/12/1998
	
	

	61 
	91/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	Về việc thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	14/12/2014
	
	

	62 
	116/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015
	Về quy định lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dước đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	25/7/2015
	
	

	63 
	122/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015
	Về quy định lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	25/7/2015
	
	

	64 
	123/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015
	Về quy định lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	25/7/2015
	
	

	65 
	153/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015
	Về Danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	19/12/2015
	
	

	66 
	58/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016
	Về danh mục các dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	29/12/2016
	
	

	67 
	61/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016
	Về điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
	29/12/2016
	
	

	68 
	188/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018
	Danh mục dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	24/12/2018
	
	

	69 
	122/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018
	Nghị quyết về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước biển, nước mặt; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	18/01/2018
	
	

	70 
	219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019
	Về việc bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	05/08/2019
	
	

	71 
	263/2019/NQ-HĐND ngày 21/10/2019
	Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	31/10/2019
	
	

	72 
	291/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020
	Về Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và Danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	12/01/2020
	
	

	73 
	320/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020
	Về việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	27/07/2020
	
	

	74 
	332/2020/NQ-HĐND ngày 20/7/2020
	Quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	30/07/2020
	
	

	75 
	341/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020
	Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	01/08/2020
	
	

	76 
	521/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020
	Về danh mục dự án, công trình phải điều chỉnh, huỷ bỏ trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	07/01/2021
	
	

	77 
	16/2021/NQ-HĐND ngày 13/12/2021
	Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức số trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	23/12/2021
	
	

	78 
	538/2021/NQ-HĐND ngày 14/01/2021
	Phân cấp nhiệm vụ chi và định mức chi nhiệm vụ, dự án tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	29/01/2021
	
	

	79 
	22/2022/NQ-HĐND ngày 05/8/2022
	Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	15/08/2022
	
	

	80 
	26/2022/NQ-HĐND ngày 05/8/2022
	Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	15/08/2022
	
	

	81 
	30/2022/NQ-HĐND ngày 05/8/2022
	Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	15/08/2022
	
	Hết hiệu lực một phần bởi  Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 

	82 
	27/2023/NQ-HĐND ngày 28/12/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 05/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	07/01/2024
	
	

	83 
	45/2022/NQ-HĐND ngày 29/12/2022
	Về danh mục dự án, công trình phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	09/01/2023
	
	

	84 
	539/2021/NQ-HĐND ngày 14/01/2021
	Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	29/01/2021
	
	

	85 
	24/2022/NQ-HĐND ngày 05/8/2022
	Quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	15/08/2022
	
	

	86 
	41/2022/NQ-HĐND ngày 29/12/2022
	Quy định các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	09/01/2023
	
	

	87 
	42/2022/NQ-HĐND ngày 29/12/2022
	Quy định một số nội dung chi và mức hỗ trợ từ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	09/01/2023
	
	

	88 
	Số 21/2023/NQ-HĐND ngày 28/12/2023
	Về danh mục dự án, công trình phải hủy bỏ trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	07/01/2024
	
	

	89 
	15/2024/NQ-HĐND ngày 22/7/2024
	Quy định một số nội dung chi, mức hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	 01/08/2024
	
	

	90 
	05/2025/NQ-HĐND ngày 08/01/2025
	Về việc thông qua Danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	18/01/2025
	
	

	91 
	10/2025/NQ-HĐND  ngày 24/10/2025
	Quy định phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang
	24/10/2025
	
	

	92 
	11/2025/NQ-HĐND  ngày 14/11/2025
	Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh An Giang
	14/11/2025
	
	

	93 
	16/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 
	Ban hành bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026
	30/12/2025
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 14/3/2026

	94 
	01/2026/NQ-HĐND ngày 14/3/2026
	Sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	14/03/2026
	
	

	95 
	33/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022
	Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	21/11/2022
	
	

	96 
	20/2023/NQ-HĐND ngày 14/11/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định và Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
	24/11/2023
	
	Đề nghị thay thế

	97 
	03/2026/NQ-HĐND ngày 21/5/2026
	Quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh An Giang
	21/05/2026
	
	

	XIX. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	203/QĐ-UB-TC
ngày 27/03/1995
	Thành lập Trung Tâm Khuyến nông tỉnh An Giang
	27/03/1995
	
	

	2 
	492/QĐ.UB.TC
ngày 26/06/1995
	V/v thành lập Chi Cục bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh An Giang
	26/06/1995
	
	

	3 
	595/QĐ-UB-TC
ngày 29/05/1996
	Thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
	29/05/1996
	
	

	4 
	883/QĐ-UB-TC
ngày 29/07/1996
	Thành lập Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường
	29/07/1996
	
	

	5 
	124/2003/QĐ-UB
ngày 23/01/2003
	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm khuyến nông - khuyến ngư huyện, thị xã, thành phố và kỹ thuật viên xã, phường, thị trấn
	02/02/2003
	
	

	6 
	20/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010
	Ban hành phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	05/09/2010
	
	

	7 
	05/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015
	Ban hành Quy định cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015 - 2020
	07/02/2015
	
	

	8 
	71/2016/QĐ-UBND
ngày 14/10/2016
	Ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang
	24/10/2016
	
	

	9 
	31/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017
	Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	01/01/2018
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 03/01/2020

	10 
	01/2020/QĐ-UBND ngày 03/01/2020
	Sửa đổi Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	15/01/2020
	
	

	11 
	43/2018/QĐ-UBND
ngày 09/11/2018
	Về việc ban hành Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
	30/11/2018
	
	Hết hiệu một phần bởi Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020

	12 
	72/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh
	15/01/2021
	
	

	13 
	62/2018/QĐ-UBND
ngày 28/12/2018
	Về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác công trình kè trên địa bàn tỉnh An Giang
	15/01/2019
	
	

	14 
	26/2019/QĐ-UBND
ngày 19/7/2019
	Ban hành Quy chế quản lý, bảo đảm an toàn đập của hồ chức nước và các hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác tổn hợp tài nguyên môi trưởng hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh An Giang
	07/8/2019
	
	

	15 
	49/2019/QĐ-UBND
ngày 11/10/2019
	Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang
	25/10/2019
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND 



	16 
	52/2019/QĐ-UBND
ngày 29/10/2019
	Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang
	08/11/2019
	
	

	17 
	58/2019/QĐ-UBND
ngày 18/11/2019
	Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộcphạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
	01/01/2020
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 31/7/2024

	18 
	24/2024/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
	10/8/2024
	
	

	19 
	07/2020/QĐ-UBND
ngày 19/02/2020
	Bãi bỏ một số nội dung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh
	06/3/2020
	
	

	20 
	17/2020/QĐ-UBND
ngày 13/4/2020
	Bãi bỏ Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	23/4/2020
	
	

	21 
	23/2020/QĐ-UBND
ngày 25/5/2020
	Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh An Giang
	04/6/2020
	
	

	22 
	14/2024/QĐ-UBND ngày 11/04/2024 
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	21/4/2024
	
	

	23 
	34/2020/QĐ-UBND
ngày 25/8/2020
	Bãi bỏ Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang 
	03/9/2020

	
	

	24 
	35/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020
	Bãi bỏ Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 và Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	14/9/2020
	
	

	25 
	71/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020
	Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
	15/01/2021
	
	

	26 
	07/2022/QĐ-UBND ngày 13/05/2022
	Quy định phân cấp quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	01/06/2022
	
	

	27 
	08/2022/QĐ-UBND ngày 13/05/2022
	Quy định phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	01/06/2022
	
	

	28 
	37/2024/QĐ-UBND ngày 09/12/2024
	bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 2 và điểm e khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	20/12/2024
	
	

	29 
	12/2022/QĐ-UBND ngày 31/3/2022
	Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang
	10/4/2022
	
	

	30 
	13/2022/QĐ-UBND ngày 28/06/2022
	Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	11/7/2022
	
	

	31 
	19/2024/QĐ-UBND ngày 31/7/2024
	Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 của Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
	10/08/2024
	
	

	32 
	18/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022
	Quy định khung giá dịch vụ cho thuê hạ tầng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	01/01/2023
	
	

	33 
	53/2022/QĐ-UBND ngày 23/12/2022
	Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang
	05/01/2023
	
	

	34 
	05/2023/QĐ-UBND ngày 01/02/2023
	Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
	15/02/2023
	
	

	35 
	07/2023/QĐ-UBND ngày 03/03/2023
	Quy định đơn giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
	20/03/2023
	
	

	36 
	08/2023/QĐ-UBND ngày 15/03/2023
	Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
	28/3/2023
	
	

	37 
	13/2023/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
	Ban hành Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang
	12/04/2023
	
	

	38 
	18/2025/QĐ-UBND ngày 02/12/2025
	[bookmark: loai_1_name]Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
	12/12/2025
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 03/2026/QĐ-UBND ngày 22/01/2026

	39 
	03/2026/QĐ-UBND ngày 22/01/2026
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
	22/01/2026
	
	

	40 
	07/2026/QĐ-UBND ngày 12/02/2026
	Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết của Quốc hội quy định một số chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
	24/02/2026
	
	

	41 
	08/2026/QĐ-UBND ngày 13/02/2026
	Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang
	25/02/2026
	
	

	42 
	11/2026/QĐ-UBND ngày 05/3/2026
	Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024
	05/03/2026
	
	

	43 
	23/2026/QĐ-UBND ngày 29/4/2026
	Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2026 - 2030
	29/04/2026
	
	

	44 
	20/2025/QĐ-UBND ngày 15/12/2025
	Quy định mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết, phương án sản xuất trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang
	15/12/2025
	
	

	45 
	34/2023/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang
	15/9/2023
	
	

	46 
	42/2023/QĐ-UBND ngày 17/11/2023
	Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh An Giang
	27/11/2023
	
	

	47 
	07/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024
	Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	12/03/3024
	
	

	48 
	13/2024/QĐ-UBND ngày 11/04/2024 
	Về việc ban hành đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang
	22/4/2024
	
	

	49 
	24/2024/QĐ-UBND ngày 03/10/2024
	Quy định các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	15/10/2024
	
	

	50 
	26/2024/QĐ-UBND ngày 03/10/2024
	Quy định diện tích đất xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	15/10/2024
	
	

	51 
	25/2024/QĐ-UBND ngày 03/10/2024
	Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	15/10/2024
	
	

	52 
	12/2025/QĐ-UBND ngày 30/9/2025
	Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
	10/10/2025
	
	

	53 
	28/2024/QĐ-UBND ngày 09/10/2024
	Quy định cụ thể điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	20/10/2024
	
	

	54 
	36/2024/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 
	Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang
	18/10/2024
	
	

	55 
	25/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017
	Quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	20/08/2017
	
	

	56 
	69/2017/QĐ-UBND
ngày 16/10/2017
	Bãi bỏ Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành theo Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND ngày  24  tháng  11  năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
	27/10/2017
	
	

	57 
	37/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 
	Quy định giá tối đa dịch vụ dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại bãi rác Kênh 10, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
	02/11/2018
	
	

	58 
	01/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019
	Quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp
	01/02/2019
	
	

	59 
	44/2022/QĐ-UBND ngày 30/11/2022
	Quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang
	10/12/2022
	
	

	60 
	20/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020
	Ban hành Quy định phân cấp quản lý và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	01/12/2020
	
	

	61 
	21/2024/QĐ-UBND ngày 19/9/2024
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định phân cấp quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	30/09/2024
	
	

	62 
	06/2021/QĐ-UBND ngày 02/07/2021
	Ban hành Quy chế quản lý Khu Bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	15/07/2021
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 

	63 
	18/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quy chế quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	25/9/2023
	
	

	64 
	08/2021/QĐ-UBND ngày 27/07/2021
	Quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
	10/08/2021
	
	

	65 
	20/2021/QĐ-UBND ngày 10/12/2021
	Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	01/06/2022
	
	

	66 
	21/2023/QĐ-UBND ngày 07/12/2023
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương nước mắm Phú Quốc
	22/12/2023
	
	

	67 
	05/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024
	Quy định việc quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	20/02/2024
	
	

	68 
	06/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024
	Quy định về quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	20/02/2024
	
	

	69 
	09/2024/QĐ-UBND ngày 06/3/2024
	Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	25/03/2024
	
	

	70 
	37/2024/QĐ-UBND ngày 07/10/2024
	Quy định các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trên địa bàn tỉnh An Giang
	21/10/2024
	
	

	71 
	38/2024/QĐ-UBND ngày 07/10/2024
	quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
	23/10/2024
	
	

	72 
	40/2024/QĐ-UBND ngày 13/10/2024
	Ban hành Quy định rà soát, công bố công khai lập danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt và việc giao đất, cho thuê đất đối  với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý; điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý  thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh An Giang
	24/10/2024
	
	Hết hiệu lực 1 phần ( Điều 7, Điều 8: bị bãi bỏ  bởi Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 01/7/2025)

	73 
	41/2024/QĐ-UBND ngày 13/10/2024
	Quy định về hạn mức sử dụng đất; điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh An Giang
	24/10/2024
	
	Hết hiệu lực 1 phần (Điều 4 đến Điều 9: bị bãi bỏ  bởi Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 01/7/2025)

	74 
	43/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 
	Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
	26/10/2024
	
	

	75 
	45/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024
	Ban hành Quy định chi tiết khoản 3 Điều 178 Luật Đất đai năm 2024; khoản 7 Điều 43 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ
	15/10/2024
	
	

	76 
	46/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024
	Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh An Giang
	15/10/2024
	
	

	77 
	54/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024
	Quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
	30/10/2024
	
	

	78 
	06/2025/QĐ-UBND ngày 02/11/2025
	Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025
	25/02/2025
	
	

	79 
	07/2025/QĐ-UBND ngày 02/11/2025
	Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025
	21/02/2025
	
	

	80 
	10/2025/QĐ-UBND ngày 28/3/2025
	Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập đối với diện tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	07/04/2025
	
	

	81 
	11/2025/QĐ-UBND ngày 31/3/2025
	Quy định đơn giá để làm căn cứ tính giá trị bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	31/03/2025
	
	

	82 
	12/2025/QĐ-UBND ngày 31/3/2025
	Quy định tiêu chí, điều kiện cụ thể việc chuyển mục đích sử dụng dưới 02 ha đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	15/04/2025
	
	

	83 
	13/2025/QĐ-UBND ngày 25/4/2025
	Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm định để giao đất ở không đấu giá quyền sử dụng đất cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	05/05/2025
	
	

	84 
	17/2025/QĐ-UBND ngày 18/11/2025
	Quy định các yếu tố ước tính tổng doanh thu, chi phí phát triển của thửa đất, khu đất; các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, mức độ chênh lệch tối đa của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang
	28/11/2025
	
	

	85 
	32/2025/QĐ-UBND ngày 08/4/2025
	Bãi bỏ quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang
	15/04/2025
	
	

	86 
	47/2025/QĐ-UBND ngày 28/5/2025
	Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh An Giang
	12/06/2025
	
	

	87 
	57/2025/QĐ-UBND ngày 15/6/2025
	Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật định giá đất, xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang
	15/06/2025
	
	

	88 
	58/2025/QĐ-UBND ngày  15/6/2025
	Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
	15/06/2025
	
	

	89 
	04/2019/QĐ-UBND
ngày 18/01/2019
	Bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	28/01/2019
	
	

	90 
	54/2019/QĐ-UBND
ngày 01/11/2019
	Ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đồng loạt trên địa bàn tỉnh An Giang
	15/11/2019
	
	

	91 
	70/2019/QĐ-UBND
ngày 23/12/2019
	Ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang
	01/01/2020
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 04/05/2022 và Quyết định số 31/2025/QĐ-UBND ngày 31/03/2025


	92 
	15/2020/QĐ-UBND
ngày 08/4/2020
	Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh
Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
	29/4/2020
	
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung

	93 
	28/2020/QĐ-UBND  ngày 11/6/2020
	Bãi bỏ Quyết định số 1748/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh An Giang 
	25/6/2020
	
	

	94 
	68/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020
	Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
	15/01/2021
	
	

	95 
	07/2021/QĐ-UBND ngày 27/07/2021
	Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	10/08/2021
	
	

	96 
	02/2024/QĐ-UBND ngày 23/01/2024
	Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	01/02/2024
	
	

	97 
	47/2021/QĐ-UBND ngày 12/10/2021
	Bãi bỏ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, mức trích để lại cho tổ chức thu phí và bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang
	22/10/2021
	
	

	98 
	53/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021
	Bãi bỏ Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
	27/11/2021
	
	

	99 
	41/2024/QĐ-UBND ngày 23/12/2024
	Bãi bỏ mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động lấn biển trên địa bàn tỉnh kiên giang
	01/01/2025
	
	

	100 
	18/2022/QĐ-UBND ngày 04/5/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định và Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	14/5/2022
	
	[bookmark: dieu_2]Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 và Quyết định số 31/2025/QĐ-UBND ngày 31/3/2025


	101 
	31/2020/QĐ-UBND  ngày 09/7/2020
	 Ban hành giá dịch vụ đo đạc;đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang 
	19/7/2020
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND
Đề nghị thay thế

	102 
	21/2022/QĐ-UBND ngày 24/5/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
	03/6/2022
	
	Đề nghị thay thế

	103 
	26/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023
	Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang
	07/7/2023
	
	

	104 
	16/2020/QĐ-UBND ngày 08/04/2020 
	Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Thoại Sơn, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
	20/04/2020
	
	

	105 
	37/2020/QĐ-UBND ngày 08/09/2020 
	Quy định giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại trạm xử lý nước rỉ rác Kênh 10, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
	22/09/2020
	
	

	106 
	06/2021/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 
	Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
	01/02/2021
	
	

	107 
	77/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 
	Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại Khu liên hợp xử lý rác Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
	09/01/2020
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 26/6/2023

	108 
	33/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 
	Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
	25/08/2020
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 26/6/2023

	109 
	27/2023/QĐ-UBND ngày 26/6/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 77/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 và Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh
	10/7/2023
	
	

	110 
	39/2023/QĐ-UBND ngày 31/10/2023
	Bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh
	10/11/2023
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 31/2025/QĐ-UBND ngày 31/03/2025

	111 
	45/2023/QĐ-UBND ngày 15/12/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định và Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 và Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	25/12/2023
	
	Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 31/2025/QĐ-UBND ngày 31/03/2025

	112 
	31/2025/QĐ-UBND ngày 31/3/2025
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định và Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang
	10/04/2025
	
	

	XIX.3. CHỈ THỊ

	1 
	17/2006/CT-UBND
ngày 13/9/2006
	Về việc tăng cường công tác cảnh báo, phòng chống và khắc phục hậu quả sạt lở đất bờ sông trên địa bàn tỉnh An Giang
	13/9/2006

	
	

	2 
	04/1997/CT-UB
ngày 18/01/1997
	V/v quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp
	18/01/1997
	
	

	3 
	23/2003/CT.UB
ngày 29/7/2003
	Về việc tăng cường quản lý đất đai, xây dựng, trật tự an ninh, vệ sinh môi trường và cư trú trong khu di tích lịch sử Ô Tà Sóc, thuộc xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
	29/7/2003
	
	

	4 
	08/2009/CT-UBND
ngày 12/8/2009
	Về việc chấn chỉnh tình trạng tuỳ tiện lấy đất, cát núi làm nguyên vật liệu xây dựng và chôn cất trên núi trái phép
	12/8/2009
	
	

	5 
	15/2011/CT-UBND
ngày 10/11/2011
	Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản cát lòng sông trái quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
	20/11/2011
	
	

	6 
	14/2014/CT-UBND
ngày 20/10/2014
	Phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang
	30/10/2014
	
	

	XX. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 12 NGHỊ QUYẾT, 15 QUYẾT ĐỊNH (27 VBQPPL)

	XX.1. NGHỊ QUYẾT

	1 
	Nghị quyết số 102/2010/NQ-HĐND; ngày 13/01/2010
	Nghị quyết về việc chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non bán công sang loại hình cơ sở giáo dục mầm non công lập
	23/01/2010 
	
	Kiên Giang

	2 
	Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND, ngày 06/12/2013
	Nghị quyết về quy định kinh phí chi trả cho đối tượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	16/12/2013 
	
	Kiên Giang

	3 
	Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND, ngày 06/10/2021
	Nghị quyết về quy định mức thu hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	16/10/2021
	
	Kiên Giang

	4 
	Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND, ngày 28/12/2023
	Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học ở cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	07/01/2024
	
	

	5 
	Nghị Quyết số 13/2022/NQ-HĐND, ngày 12/7/2022
	Nghị quyết về Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang
	22/7/2022
	
	

	6 
	Nghị Quyết số 39/2022/NQ-HĐND, ngày 12/12/2022
	Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2022/NQHĐND ngày 12/72022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang
	22/12/2022
	
	

	7 
	Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND, ngày 12/12/2022
	Ban hành quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang
	22/12/2022
	
	

	8 
	Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND, ngày 30/3/2023
	Nghị quyết về quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh An Giang
	09/4/2023
	
	

	9 
	Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND, ngày 14/7/2023
	Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	24/7/2023
	
	Kiên Giang

	10 
	Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND, ngày 14/7/2023
	Nghị quyết Quy định việc hỗ trợ tiền thưởng, tiền thù lao cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	24/7/2023
	
	Kiên Giang

	11 
	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND, ngày 19/4/2024
	Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho các hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang
	29/4/2024
	
	

	12 
	Nghị quyết số 31/2025/NQ-HĐND, ngày 30/12/2025
	Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh An Giang từ năm học 2025-2026.
	01/01/2026
	
	

	XX.2. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Quyết định số 1767/2000/QĐ-UBND, ngày 23/8/2000
	Quyết định về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn
	
	
	Kiên Giang

	2 
	Quyết định số 49/2004/QĐ-UBND, ngày 31/8/2004
	Quyết định về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Cây Dương
	
	
	Kiên Giang

	3 
	Quyết định số 84/2004/QĐ-UBND, ngày 02/12/2004
	Quyết định về việc đổi tên Trường Trung học phổ thông Rạch sỏi thành Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hùng Sơn
	
	
	Kiên Giang

	4 
	Quyết định số 15/2004/QĐ-UBND, ngày 31/3/2004
	Quyết định về việc chuyển giao biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ THCS trở xuống thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về UBND các huyện, thị xã quản lý.
	
	
	Kiên Giang

	5 
	Quyết định số 17/2005/QĐ-UBND, ngày 30/3/2005
	Quyết định về việc giải thể Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Giáo dục-Đào tạo Kiên Giang
	04/4/2005
	
	Kiên Giang

	6 
	Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND, ngày 10/3/2010
	Quyết định về việc chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non bán công sang loại hình cơ sở giáo dục mầm non công lập
	
	
	

	7 
	Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND, 20/01/2014
	Quyết định về việc quy định kinh phí chi trả cho đối tượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	31/01/2014
	
	Kiên Giang

	8 
	Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND, 28/01/2015
	Quyết định về việc quy định chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	07/02/2015
	
	Kiên Giang

	9 
	Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND, 15/10/2020
	Quyết định về Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh An Giang
	27/10/2020
	
	

	10 
	Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND, ngày 01/08/2024
	Quyết định về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên dưới 03 tháng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
	15/8/2024
	
	

	11 
	Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND, 01/08/2024
	Quyết định về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
	15/8/2024
	
	

	12 
	Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND, 05/10/2011
	Quyết định về việc Quy định phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng
	15/10/2011
	
	Kiên Giang

	13 
	Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND, 03/5/2024
	Quyết định ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang
	15/5/2024
	
	

	14 
	Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND, 02/6/2025
	Quyết định ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	10/6/2025
	
	Kiên Giang

	15 
	Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND, 08/12/2025
	Quyết định ban hành Quy định địa bàn làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân 
tộc nội trú, cơ sở giáo dục phổ thông được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc nội trú theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh An Giang quy định về cơ chế thu, quản lý học phí, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục.
	18/12/2025
	
	

	XXI. LĨNH VỰC SỞ TÀI CHÍNH:
36 NGHỊ QUYẾT, 17 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND, 02 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND (55 VBQPPL0

	XXI.1. NGHỊ QUYẾT

	01
	Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 29/7/2025
	Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
	29/07/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	02
	Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 29/7/2025
	Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang
	29/07/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	03
	Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐND ngày 26/9/2025
	Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh An Giang
	26/09/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	04
	Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 26/9/2025
	Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
	26/09/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	05
	Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang
	01/01/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	06
	Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang
	01/01/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	07
	Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025
	Bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực tài chính
	30/12/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	08
	Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025
	Quy định đối tượng, mức chi và kinh phí thăm chúc tết Nguyên đán hằng năm của tỉnh An Giang
	01/01/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	09
	Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025
	Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang
	01/01/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	10
	Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 21/5/2026
	Quy định mức thu 0 đồng đối với phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang
	21/5/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	11
	Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND ngày 21/5/2026
	Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương, giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang
	21/5/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	12
	Nghị quyết số 100/2017/NQ-HĐND ngày 20/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
	30/7/2017
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	13
	Nghị quyết số 150/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	19/12/2015
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	14
	Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
	Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm
	30/7/2018
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	15
	Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 14/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
	Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
	24/11/2023
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	16
	Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐND ngày 15/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
	Quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
	15/10/2024
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	17
	Nghị quyết số 99/2010/NQ-HĐND ngày 13/01/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Thành lập Quỹ đầu tư phát triển Kiên Giang.
	23/01/2010
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	18
	Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Tăng và bổ sung vốn điều lệ đối với Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang
	22/7/2012
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	19
	Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
	Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	17/12/2018
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	20
	Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Phân cấp thẩm quyền quyết định và điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn/hằng năm đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn giai đoạn 2021-2025
	18/12/2023
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	21
	Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 14/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
	Phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang
	24/11/2023
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	22
	Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
	Giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý
	15/05/2020
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	23
	Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 09/01/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Vay vốn để triển khai một số dự án tái định cư của đảo Phú Quốc
	19/01/2008
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	24
	Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Quy định tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí tài trợ của các cơ quan tổ chức, cá nhân để lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	01/08/2024
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	25
	Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
	Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương
	01/08/2021
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	26
	Nghị quyết số 505/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	23/12/2020
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	27
	Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	09/01/2023
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	28
	Nghị quyết số 228/2019/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Kiên Giang
	05/08/2019
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	29
	Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Kiên Giang
	Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị quyết số 228/2019/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2019 quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và chế độ tiếp khách trong nước
	09/01/2023
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	30
	Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
	Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang
	29/05/2017
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	31
	Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
	Quy định cơ chế huy động vốn tín dụng và nguồn thu hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025
	23/07/2023
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	32
	Nghị quyết số 163/2018/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Quy định nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	03/08/2018
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	33
	Nghị quyết số 164/2018/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang 
	Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	03/08/2018
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	34
	Nghị quyết số 162/2018/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Quy định mức chi hỗ trợ để thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	03/08/2018
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	35
	Nghị quyết số 182/2018/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Quy định một số nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	24/12/2018
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	36
	Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Bố trí sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
	11/08/2016
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XXI.2. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND

	1 
	Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 08/9/2025
	Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng và phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
	18/09/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	2 
	Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 29/12/2025
	Bãi bỏ Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 và Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang
	29/12/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	3 
	Quyết định số 23/2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2025
	Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang
	01/01/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	4 
	Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 10/01/2026
	Phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
	10/01/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	5 
	Quyết định số 02/2026/QĐ-UBND ngày 15/01/2026
	Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh An Giang
	25/01/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	6 
	Quyết định số 09/2026/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	Phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
	23/02/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	7 
	Quyết định số 15/2026/QĐ-UBND ngày 20/03/2026
	Phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang
	20/03/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	8 
	Quyết định số 17/2026/QĐ-UBND ngày 28/3/2026
	Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang
	08/04/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	9 
	Quyết định số 29/2026/QĐ-UBND ngày 13/5/2026
	Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; thẩm quyền quyết định phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
	13/5/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	10 
	Quyết định số 30/2026/QĐ-UBND ngày 14/5/2026
	Quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
	14/5/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	11 
	Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 01/6/2026
	Bãi bỏ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh An Giang
	15/6/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	12 
	Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 08/9/2025
	Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng và phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
	18/9/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	13 
	Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Quy định mức tỷ lệ (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất; mức tỷ lệ (%) để tính tiền thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm, công trình ngầm nằm ngoài phần không gian sử dụng đất đã xác định cho người sử dụng đất, đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	20/01/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	14 
	Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh An Giang
	Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang
	21/01/2016
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	15 
	Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang
	Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang
	15/05/2018
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	16 
	Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Kiên Giang
	Quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	18/06/2018
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	17 
	Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh An Giang
	Ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	14/04/2016
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XXI.3. QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND

	1 
	Quyết định số 22/2025/QĐ-CTUBND ngày 30/12/2025
	Phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
	01/01/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	2 
	Quyết định số 24/2025/QĐ-CTUBND ngày 31/12/2025
	Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
	01/01/2026
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	B. CẤP XÃ

	I. XÃ PHÚ LÂM: 05 QUYẾT ĐỊNH (05 VBQPPL)

	1 
	Quyết định số 112/2025/QĐ- UBND; ngày 16/07/2025
	Ban hành chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Văn hóa - xã hội xã Phú Lâm
	26/7/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	2 
	Quyết định số 26/2025/QĐ- UBND; ngày 14/7/2025
	Ban hành chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND xã Phú Lâm
	24/7/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	3 
	Quyết định số 21/2025/QĐ- UBND; ngày 11/7/2025
	Ban hành chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phú Lâm
	21/7/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	4 
	Quyết định số 263/2025/QĐ- UBND; ngày 07/08/2025
	Ban hành chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kinh tế xã Phú Lâm
	17/8/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	5 
	Quyết định số 759/2025/QĐ- UBND; ngày 18/08/2025
	Ban hành chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Phú Lâm
	28/8/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	II. XÃ AN CƯ: 10 QUYẾT ĐỊNH (10 VBQPPL)

	1 
	Số 02/2025/QĐ-UBND, ngày 03/07/2025
	Quyết định về việc ban hành “Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND xã An Cư”
	Ngày 03/07/2025
	
	cần ban hành mới theo QĐHC

	2 
	Số 03/2025/QĐ-UBND, ngày 03/07/2025
	Quyết định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Xã hội xã An Cư
	Ngày 03/07/2025
	
	cần ban hành mới theo QĐHC

	3 
	Số 04/2025/QĐ-UBND, ngày 03/07/2025
	Quyết định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Kinh tế xã An Cư
	Ngày 03/07/2025
	
	cần ban hành mới theo QĐHC

	4 
	Số 05/2025/QĐ-UBND, ngày 03/07/2025
	Quyết định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm phục vụ HCC xã An Cư
	Ngày 03/07/2025
	
	Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND bị tạm ngưng hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND ngày 29/09/2025 của UBND xã An Cư

	5 
	Số 06/2025/QĐ-UBND, ngày 03/07/2025
	Quyết định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm dịch vụ tổng xã An Cư
	Ngày 03/07/2025
	
	cần ban hành mới theo QĐHC

	6 
	Số 01/2025/QĐ-UBND, ngày 03/07/2025
	Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã An Cư nhiệm kỳ 2021 - 2026
	Ngày 03/07/2025
	
	Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND bị tạm ngưng hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của UBND xã An Cư

	7 
	Số 07/2025/QĐ-UBND, ngày 14/08/2025
	Quyết định Ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước xã An Cư
	Ngày 14/08/2025
	
	cần ban hành mới theo QĐHC

	8 
	Số 08/2025/QĐ-UBND, ngày 29/08/2025
	Quyết định Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa - Xã hội xã An Cư
	Ngày 29/08/2025
	
	cần ban hành mới theo QĐHC

	9 
	Số 09/2025/QĐ-UBND, ngày 29/09/2025
	Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Cư
	Ngày 29/09/2025
	
	cần ban hành mới theo QĐHC

	10 
	Số 01/2026/QĐ-UBND, ngày 30/01/2026
	Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 03/7/2025 của Ủy ban nhân dân xã An Cư ban hành quy chế làm việc Ủy ban nhân dân xã
	Ngày 30/01/2026
	
	

	III. XÃ AN PHÚ: 01 NGHỊ QUYẾT, 11 QUYẾT ĐỊNH (12 VBQPPL)

	III.1. NGHỊ QUYẾT

	    1 
	Nghị quyết số 11/2021/NĐ-HĐND ngày 02/07/2021
	Ban hành Nghị quyết Số 11/2021/NQ-HĐND ngày 02/07/2021 của HĐND huyện Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện
	07/07/2021
	
	

	III.2. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện An Phú
	10/12/2021
	
	

	2 
	Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 01/7/2022
	Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Dự án- Đầu tư và Xây dựng huyện An Phú.
	11/7/2022
	
	

	3 
	Quyết định 01/2024/QĐ-UBND ngày 05/01/2024
	Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện An Phú
	11/01/2024
	
	

	4 
	Quyết định 01/2025/QĐ-UBNDngày 03/02/2025
	Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện
	11/02/2025
	
	

	5 
	Quyết định 02/2025/QĐ-UBNDngày 28/02/2025
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện An Phú.
	28/02/2025
	
	

	6 
	Quyết định 03/2025/QĐ-UBNDngày 28/02/2025
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị huyện An Phú
	28/02/2025
	
	

	7 
	Quyết định 04/2025/QĐ-UBNDngày 28/02/2025
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện An Phú
	28/02/2025
	
	

	8 
	Quyết định 05/2025/QĐ-UBNDngày 28/02/2025
	Quy định về vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ
	28/02/2025
	
	

	9 
	Quyết định 06/2025/QĐ-UBNDngày 28/02/2025
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa, khoa học và Thông tin huyện An Phú
	28/02/2025
	
	

	10 
	Quyết định 07/2025/QĐ-UBNDngày 28/02/2025
	Quy định về vị trí chức năng, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Phú
	28/02/2025
	
	

	11 
	Quyết định 08/2025/QĐ-UBNDngày 28/02/2025
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện An Phú
	28/02/2025
	
	

	IV. XÃ BA CHÚC: 01 QUYẾT ĐỊNH (01 VBQPPL)

	    1
	Quyết định số 01/2025/QĐ- UBND ngày 06/08/2025
	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá - Xã hội
	16/08/2025 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	V. XÃ HÒN ĐẤT: 03 QUYẾT ĐỊNH (03VBQPPL)

	1 
	Quyết định số 01/2020/QĐ- UBND ngày 03/7/2020
	Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND huyện Hòn Đất về việc ban hành quy định tổ chức tang lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách và một số đối tượng chính sách khi từ trần
	11/7/2020
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	2 
	Quyết định số 01/2023/QĐ- UBND ngày 28/03/2023
	Về việc bãi bỏ Quyết định số
01/2013/QĐ-UBND ngày
18/09/2013, Của UBND huyện Hòn Đất về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch Chợ và khu dân cư Trung tâm thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất.
	02/4/2023
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	3 
	Quyết định số 01/2024/QĐ- UBND ngày 16/09/2024
	Về việc bãi bỏ các Quyết định do UBND huyện Hòn Đất ban hành không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
	26/9/2024
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	VI. XÃ AN CHÂU: 06 QUYẾT ĐỊNH (06 VBQPPL)

	1 
	Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 06/3/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
	06/3/2025
	
	Văn bản còn hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

	2 
	Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
	11/3/2025
	
	Văn bản còn hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

	3 
	Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 13/3/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
	13/3/2025
	
	Văn bản còn hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

	4 
	Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 11/4/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;
	11/4/2025
	
	Văn bản còn hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

	5 
	Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 15/4/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;
	15/4/2025
	
	Văn bản còn hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

	6 
	Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 17/4/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
	17/4/2025
	
	Văn bản còn hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

	VII. CHÂU ĐỐC: 02 NGHỊ QUYẾT, 18 QUYẾT ĐỊNH (20 VBQPPL)

	VII.1. NGHỊ QUYẾT

	1 
	Nghị quyết số 01/2024/NQHĐND ngày 18/12/2024
	Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2011/NQHĐND ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về việc phê duyệt “Đề án về tạo nguồn và quy hoạch dài hạn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý”
	18/12/2024
	
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND không còn hiệu lực.

	2 
	Nghị quyết số 12/2020/NQHĐND ngày 24/4/2020
	Giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương (bao gồm cả nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý)
	24/4/2020
	
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND không còn hiệu lực.

	VII.2. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Quyết định số 01/2023/QĐ- UBND ngày 28/3/2023
	Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể về ngành đào tạo đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách xã, phường trên địa bàn thành phố Châu Đốc.
	28/3/2023
	
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND không còn hiệu lực.

	2 
	Quyết định số 01/2018/QĐ- UBND ngày 13/4/2018
	Bãi bỏ Quyết định số 05/2013/QĐ- UBND ngày 29/8/2013 của UBND thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Châu Đốc
	13/4/2018
	
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND không còn hiệu lực.

	3 
	Quyết định số 03/2020/QĐ- UBND ngày 03/7/202020
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc.
	03/7/2020
	
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND không còn hiệu lực.

	4 
	Quyết định số 06/2021/QĐ- UBND ngày 18/10/2021
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Châu Đốc
	18/10/2021
	
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND không còn hiệu lực.

	5 
	Quyết định số 01/2022/QĐ- UBND ngày 27/01/2022
	Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành.
	27/01/2022
	
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND không còn hiệu lực.

	6 
	Quyết định số 04/2022/QĐ- UBND ngày 27/5/2022
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Châu Đốc
	27/5/2022
	
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND không còn hiệu lực.

	7 
	Quyết định số 05/2022/QĐ- UBND ngày 13/6/2022
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Châu Đốc.
	13/6/2022
	
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND không còn hiệu lực.

	8 
	Quyết định số 06/2022/QĐ- UBND ngày 27/6/2022
	Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành
	27/6/2022
	
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND không còn hiệu lực.

	9 
	Quyết định số 01/2024/QĐ- UBND ngày 10/01/2024
	Bãi bỏ Quyết định số 03/2022/QĐ- UBND ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Châu Đốc
	10/01/2024
	
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND không còn hiệu lực.

	10 
	Quyết định số 02/2024/QĐ- UBND ngày 23/4/2024
	ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Châu Đốc
	23/4/2024
	
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND không còn hiệu lực.

	11 
	Quyết định số 03/2024/QĐ- UBND ngày 27/6/2024
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Châu Đốc
	27/6/2024
	
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND không còn hiệu lực.

	12 
	Quyết định số 05/2024/QĐ- UBND ngày 21/11/2024
	Ban hành hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2021 - 2026
	21/11/2024
	
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND không còn hiệu lực.

	13 
	Quyết định số 01/2025/QĐ- UBND ngày 22/02/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Châu Đốc
	22/02/2025
	
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND không còn hiệu lực.

	14 
	Quyết định số 02/2025/QĐ- UBND ngày 22/02/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
	22/02/2025
	
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND không còn hiệu lực.

	15 
	Quyết định số 03/2025/QĐ- UBND ngày 22/02/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố Châu Đốc
	22/02/2025
	
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND không còn hiệu lực.

	16 
	Quyết định số 04/2025/QĐ- UBND ngày 22/02/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin thành phố Châu Đốc
	22/02/2025
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND không còn hiệu lực.
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND không còn hiệu lực.

	17 
	Quyết định số 05/2025/QĐ- UBND ngày 22/02/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Môi trường thành phố Châu Đốc
	22/02/2025
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND không còn hiệu lực.
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND không còn hiệu lực.

	18 
	Quyết định số 06/2025/QĐ- UBND ngày 22/02/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc.
	22/02/2025
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND không còn hiệu lực.
	Thực hiện mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND không còn hiệu lực.

	VIII. XÃ CHÂU PHÚ: 06 QUYẾT ĐỊNH (06 VBQPPL)

	1 
	Số 01/2025/QĐ-UBND, ngày 03/03/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú
	Ngày 03/03/2025
	
	

	2 
	Số 02/2025/QĐ-UBND, ngày 03/03/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Châu Phú
	Ngày 03/03/2025
	
	

	3 
	Số 03/2025/QĐ-UBND, ngày 03/03/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Châu Phú
	Ngày 03/03/2025
	
	

	4 
	Số 04/2025/QĐ-UBND, ngày 03/03/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Phú
	Ngày 03/03/2025
	
	

	5 
	Số 05/2025/QĐ-UBND, ngày 03/03/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Nội vụ huyện Châu Phú
	Ngày 03/03/2025
	
	

	6 
	Số 06/2025/QĐ-UBND, ngày 03/03/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Phú
	Ngày 03/03/2025
	
	

	IX. PHƯỜNG CHI LĂNG: 06 QUYẾT ĐỊNH (06 VBQPPL)

	1 
	Quyết định số 109/QĐ-UBND; ngày 01/07/2025
	Quyết định về việc ban hành Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND phường Chi Lăng
	01/07/2025 
	
	Còn hiệu lực

	2 
	Quyết định số 108/QĐ-UBND; ngày 01/07/2025
	Quyết định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Xã hội phường Chi Lăng
	01/07/2025 
	
	Còn hiệu lực

	3 
	Quyết định số 107/QĐ-UBND; ngày 01/07/2025
	Quyết định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Kinh tế phường Chi Lăng
	01/07/2025 
	
	Còn hiệu lựC

	4 
	Quyết định số 102/QĐ-UBND; ngày 01/07/2025
	Quyết định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm phục vụ HCC phường Chi Lăng
	01/07/2025 
	
	Còn hiệu lực

	5 
	Quyết định số 101/QĐ-UBND; ngày 01/07/2025
	Quyết định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Chi Lăng
	03/07/2025 
	
	Còn hiệu lực

	6 
	Quyết định số 729/QĐ-UBND; ngày 20/08/2025
	Quyết định Ban hành nội quy bảo vệ bí mật nhà nước phường Chi Lăng 
	20/08/2025 
	
	Còn hiệu lực

	X. XÃ CHỢ MỚI: 02 NGHỊ QUYẾT, 15 QUYẾT ĐỊNH (17 VBQPPL)

	X.1. NGHỊ QUYẾT

	1 
	Nghị quyết số 01/2020/NQ-HDND; ngày 16/7/2020 
	Về việc giao thẩm quyền cho Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương do cấp huyện quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện
	
	
	

	2 
	Nghị quyết số 02/2021/NQ-HDND; ngày 25/8/2021
	Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Chợ Mới
	
	
	

	X.2. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND; ngày 03/8/2021
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Tư pháp huyện Chợ Mới
	10/8/2021
	
	

	2 
	Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND; ngày 31/12/2021
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới
	10/01/2022
	
	

	3 
	Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND; ngày 28/7/2022
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới
	04/8/2022
	
	

	4 
	Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND; ngày 05/8/2022
	Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Chợ
Mới
	16/8/2022
	
	

	5 
	Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND; ngày 09/8/2022
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chợ Mới
	18/8/2022
	
	

	6 
	Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND; ngày 08/8/2023
	Quy định ngành đào tạo đối với chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện Chợ Mới
	15/8/2023
	
	

	7 
	Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND; ngày 21/8/2023
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh  huyện Chợ Mới
	28/8/2023
	
	

	8 
	Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND; ngày 01/10/2024
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ngành đào tạo đối với chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện Chợ Mới ban hành kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND  ngày 08/8/2023 
	08/10/2024
	
	

	9 
	Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND; ngày 05/11/2024
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Chợ Mới
	121/11/2024
	
	

	10 
	Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND; ngày 22/12/2024
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bến xe - tàu huyện Chợ Mới
	01/12/2024
	
	

	11 
	Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND; ngày 31/3/2025
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Chợ Mới
	31/3/2025
	
	

	12 
	Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND; ngày 31/3/2025
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Chợ Mới
	31/3/2025
	
	

	13 
	Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND; ngày 31/3/2025
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Chợ Mới
	31/3/2025
	
	

	14 
	Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND; ngày 31/3/2025
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Chợ Mới
	31/3/2025
	
	

	15 
	Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND; ngày 15/5/2025
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện
	15/4/2025 
	
	

	XI. XÃ GÒ QUAO: 01 QUYẾT ĐỊNH

	    1
	Quyết định số 01/2024/QĐ- UBND ngày 15/8/2024
	Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao 
	22/8/2024
	
	Còn hiệu lực nhưng không còn phù hợp do thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đề nghị bãi bỏ

	XII. ĐẶC KHU KIÊN HẢI: 01 QUYẾT ĐỊNH

	    1
	Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND; ngày 22/08/2017
	Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải
	30/08/2017
	
	Còn hiệu lực toàn bộ 

	XIII. XÃ TÂY PHÚ: 01 QUYẾT ĐỊNH

	    1
	Quyết định số 67/2025/QĐ-UBND ngày 07/7/2025
	Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Tây Phú nhiệm kỳ 2021-2026
	17/7/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XIV. XÃ PHÚ TÂN: 02 NGHỊ QUYẾT, 20 QUYẾT ĐỊNH, 03 CHỈ THỊ (25 VBQPPL)

	XIV.1. NGHỊ QUYẾT

	1 
	01/2020/NQ-HĐND ngày 27 tháng 05 năm 2020
	Giao thẩm quyền cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý
	Ngày 03 tháng 06 năm 2020 
	
	Còn hiệu lực


	2 
	01/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 07 năm 2021
	Ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân và Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
	Ngày 10 tháng 07 năm 2021 
	
	Còn hiệu lực

	XIV.2. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	08/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 09 năm 2016
	Ban hành, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Phú Tân
	Ngày 05 tháng 10 năm 2016 
	
	Còn hiệu lực

	2 
	01/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 07 năm 2021
	Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân, nhiệm kỳ 2021 – 2026
	Ngày 26 tháng 7 năm 2021 
	
	Còn hiệu lực

	3 
	02/2023/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2023
	Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Phú Tân
	Ngày 09 tháng 11 năm 2023
	
	Còn hiệu lực

	4 
	04/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2009
	Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý chợ Phú Tân
	Ngày 19 tháng 06 năm 2009 
	
	Còn hiệu lực

	5 
	04/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2015
	Về việc ban hành nội quy hoạt động và quản lý chợ trên địa bàn huyện Phú Tân
	Ngày 06 tháng 03 năm 2015
	
	Còn hiệu lực

	6 
	08/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 07 năm 2015
	Về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
	Ngày 30 tháng 07 năm 2015
	
	Còn hiệu lực

	7 
	02/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 06 năm 2022
	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện
	Ngày 28 tháng 06 năm 2022
	
	Còn hiệu lực

	8 
	02/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 04 năm 2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Phú Tân
	Ngày 15 tháng 05 năm 2025
	
	Còn hiệu lực

	9 
	05/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 06 năm 2016
	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Huyện Phú Tân
	Ngày 04 tháng 07 năm 2016
	
	Còn hiệu lực

	10 
	02/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2021
	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân
	Ngày 05 tháng 11 năm 2021
	
	Còn hiệu lực

	11 
	02/2024/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2024
	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Phú Tân
	Ngày 05 tháng 04 năm 2024
	
	Còn hiệu lực

	12 
	05/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Phú Tân
	Ngày 20 tháng 12 năm 2021
	
	Còn hiệu lực

	13 
	01/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 06 năm 2022
	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện
	Ngày 21 tháng 06 năm 2022
	
	Còn hiệu lực

	14 
	03/2025/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2025
	Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Phú Tân
	Ngày 22 tháng 05 năm 2025
	
	Còn hiệu lực

	15 
	04/2025/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Phú Tân
	Ngày 22 tháng 05 năm 2025
	
	Còn hiệu lực

	16 
	04/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2024
	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Phú Tân
	Ngày 19 tháng 12 năm 2024
	
	Còn hiệu lực

	17 
	01/2025/QĐ-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Phú Tân
	Ngày 02 tháng 04 năm 2025
	
	Còn hiệu lực

	18 
	02/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Phú Tân
	02/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2025
	
	Còn hiệu lực

	19 
	03/2025/QĐ-UBND ngày 08/5/2025
	Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Phú Tân
	03/2025/QĐ-UBND ngày 08/5/2025
	
	Còn hiệu lực

	20 
	04/2025/QĐ-UBND ngày 08/5/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Phú Tân
	04/2025/QĐ-UBND ngày 08/5/2025
	
	Còn hiệu lực

	XIV.3. CHỈ THỊ

	1 
	04/2012/CT-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2012
	Về việc tăng cường công tác thu, quản lý tiền nền cơ bản và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư trên địa bàn
	Ngày 04 tháng 04 năm 2012 
	
	Còn hiệu lực

	2 
	09/2015/CT-UBND ngày 05 tháng 08 năm 2015
	Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện
	Ngày 12 tháng 08 năm 2015
	
	Còn hiệu lực

	3 
	02/2009/CT-UBND ngày 22 tháng 05 năm 2009
	Xây dựng khu dân cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ an toàn về phòng cháy, chữa cháy
	Ngày 22 tháng 05 năm 2009
	
	Còn hiệu lực

	XV. PHƯỜNG TÂN CHÂU: 04 NGHỊ QUYẾT, 14 QUYẾT ĐỊNH (18 VBQPPL)

	XV.1. NGHỊ QUYẾT

	1 
	 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND, ngày 18/5/2016
	Về quy hoạch chung xây dựng thị xã Tân Châu đến năm 2035
	 18/05/2016 
	
	

	2 
	Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND, ngày 07/5/ 2020
	Về giao thẩm quyền cho UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác thuộc thị xã quản lý
	 07/05/2020 
	
	

	3 
	Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND, ngày 18/12/2020
	Về giao thẩm quyền cho UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sang lấp kênh Vĩnh An (đoạn Long phú- Phú Vĩnh) sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác thuộc thị xã quản lý
	 18/12/2020 
	
	

	4 
	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND, ngày 02/7/2021
	về ban hành nội quy kỳ họp và quy chế hoạt động của đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026
	 02/07/2021 
	
	

	XV.2. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND, ngày 13/8/2021 
	Ban hành quy chế làm việc của UBND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026
	 02/07/2021 
	
	

	2 
	Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, ngày 24/8/2021
	Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thị xã
	 13/08/2021 
	
	

	3 
	Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024
	Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều Quy chế làm việc của UBND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026
	 13/08/2021 
	
	

	4 
	Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND, ngày 18/04/2024
	Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý trật tự đô thị, thị xã
	 18/04/2024 
	
	

	5 
	Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND, ngày 22/05/2024
	Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài Chính- Kế hoạch thị xã
	 22/05/2024 
	
	

	6 
	Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND, ngày 03/06/2024
	Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh Tra thị xã
	 06/05/2024 
	
	

	7 
	Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND, ngày 25/09/2024
	Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Đài truyền thanh thị xã
	 25/09/2024 
	
	

	8 
	Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND, ngày 26/02/2025
	Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc - Tôn giáo thị xã
	 26/02/2025 
	
	

	9 
	Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND, ngày 26/02/2025
	Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội Vụ thị xã
	 26/02/2025 
	
	

	10 
	Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND, ngày 26/02/2025
	Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND-UBND thị xã
	 26/02/2025 
	
	

	11 
	Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND, ngày 26/02/2025
	Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
	 26/02/2025 
	
	

	12 
	Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND, ngày 26/02/2025
	Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế-Hạ tầng-Đô thị, thị xã
	 26/02/2025 
	
	

	13 
	Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND, ngày 26/02/2025
	Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa-Khoa học-Thông tin thị xã
	 26/02/2025 
	
	

	14 
	Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND, ngày 26/02/2025
	Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Môi trường thị xã
	 26/02/2025 
	
	

	[bookmark: _GoBack]XVI. XÃ GIỒNG RIỀNG: 05 NGHỊ QUYẾT, 05 QUYẾT ĐỊNH, (10 VBQPPL)

	XVI.1. NGHỊ QUYẾT

	1 
	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND; ngày 27/12/2024
	Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Bàn Tân Định hết hiệu lực
	06/01/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ 

	2 
	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND; ngày 30/12/2024
	Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Thạnh Hòa ban hành không còn phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành
	09/01/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	3 
	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND; ngày 31/12/2024
	Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Bàn Thạch ban hành không còn phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành
	09/01/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	4 
	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND; ngày 31/12/2024
	Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Thạnh Bình ban hành không còn phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành
	07/01/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	5 
	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND; ngày 31/12/2024
	Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Thị trấn Giồng Riềng ban hành không còn phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành
	07/01/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XVI.2. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND; ngày 09/12/2024
	Bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình ban hành hết hiệu lực thi hành
	16/12/2024
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	2 
	Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND; ngày 25/12/2024
	Bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân Thị Trấn Giồng Riềng ban hành đã hết hiệu lực thi hành
	02/01/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	3 
	Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND; ngày 25/12/2024
	Bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân xã Bàn Thạch ban hành hết hiệu lực thi hành
	02/01/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	4 
	Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND; ngày 27/12/2024
	Bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân xã Bàn Tân Định ban hành hết hiệu lực thi hành
	02/01/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	5 
	Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND; ngày 31/12/2024
	Bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân xã Thạnh Hòa ban hành hết hiệu lực thi hành
	10/01/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XVII. XÃ HÒA LẠC: 04 QUYẾT ĐỊNH (04 VBQPPL)

	1 
	Quyết định số 1102/2025/QĐ- UBND; ngày 06/08/2025
	Ban hành chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Văn hóa - xã hội xã Hòa Lạc
	16/8/2025 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	2 
	Quyết định số 1103/2025/QĐ- UBND; ngày 06/08/2025
	Ban hành chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Lạc
	16/8/2025 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	3 
	Quyết định số 1104/2025/QĐ- UBND; ngày 06/08/2025
	Ban hành chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hòa Lạc
	16/8/2025 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	4 
	Quyết định số 1105/2025/QĐ- UBND; ngày 06/08/2025
	Ban hành chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kinh tế xã Hòa Lạc
	16/8/2025 
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XVIII. XÃ LONG THẠNH: 03 NGHỊ QUYẾT, 03 QUYẾT ĐỊNH (06 VBQPPL)

	XVIII.1. NGHỊ QUYẾT

	1 
	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của HĐND xã Long Thạnh (trước sắp xếp)
	Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Long Thạnh ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
	07/01/2025
	
	Đang tạm ngưng hiệu lực toàn bộ

	2 
	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 31/12/2024 của HĐND xã Vĩnh Thạnh (trước sắp xếp)
	Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Thạnh ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
	07/01/2025
	
	Đang tạm ngưng hiệu lực toàn bộ

	3 
	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 25/12/2024 của HĐND xã Vĩnh Phú (trước sắp xếp)
	Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Phú
	02/01/2025
	
	Đang tạm ngưng hiệu lực toàn bộ

	XVIII.2. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 của UBND xã Long Thạnh (trước sắp xếp)
	Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân xã Long Thạnh ban hành hết hiệu lực thi hành
	03/12/2024
	
	Đang tạm ngưng hiệu lực toàn bộ

	2 
	Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của UBND xã Vĩnh Thạnh (trước sắp xếp)
	Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân xã Long Thạnh ban hành hết hiệu lực thi hành
	30/12/2024
	
	Đang tạm ngưng hiệu lực toàn bộ

	3 
	Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND xã Vĩnh Phú (trước sắp xếp)
	Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phú hết hiệu lực
	02/01/2025
	
	Đang tạm ngưng hiệu lực toàn bộ

	XIX. PHƯỜNG XONG XUYÊN: 01 NGHỊ QUYẾT, 14 QUYẾT ĐỊNH (15 VBQPPL)

	XIX.1. NGHỊ QUYẾT

	
	22/2021/NQ-HĐND
Ngày 26/08/2021
	Nghị quyết - Ban hành Nội quy kỳ họp HĐND và Quy chế hoạt động của đại biểu HĐND thành phố Long Xuyên khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
	26/08/2021
	
	Còn hiệu lực, đề xuất bãi bỏ, do không còn áp dụng

	XIX.2. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	06/2020/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2020
	Quyết định - Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên
	06/01/2021
	
	Còn hiệu lực, đề xuất bãi bỏ, 
do không còn áp dụng

	2 
	01/2021/QĐ-UBND
Ngày 27/08/2021
	Quyết định - Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu  tổ chức của phòng Tư pháp thành phố Long Xuyên
	06/09/2021
	
	Còn hiệu lực, đề xuất bãi bỏ, 
do không còn áp dụng

	3 
	01/2023/QĐ-UBND
Ngày 15/06/2023
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Long Xuyên
	22/06/2023
	
	Còn hiệu lực, đề xuất bãi bỏ, 
do không còn áp dụng

	4 
	05/2023/QĐ-UBND
Ngày 14/08/2023
	Bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành
	23/08/2023
	
	Còn hiệu lực, đề xuất bãi bỏ, 
do không còn áp dụng

	5 
	09/2023/QĐ-UBND
Ngày 10/10/2023
	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Long Xuyên
	17/10/2023
	
	Còn hiệu lực, đề xuất bãi bỏ, 
do không còn áp dụng

	6 
	01/2024/QĐ-UBND
Ngày 19/03/2024
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Long Xuyên
	26/03/2024
	
	Còn hiệu lực, đề xuất bãi bỏ, 
do không còn áp dụng

	7 
	02/2024/QĐ-UBND
Ngày 07/06/2024
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chợ Long Xuyên
	14/06/2024
	
	Còn hiệu lực, đề xuất bãi bỏ, 
do không còn áp dụng

	8 
	08/2025/QĐ-UBND
Ngày 21/03/2025
	Quy chế làm việc của UBND thành phố Long Xuyên
	31/03/2025
	
	Còn hiệu lực, đề xuất bãi bỏ, 
do không còn áp dụng

	9 
	02/2025/QĐ-UBND
Ngày 10/03/2025
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Long Xuyên
	10/03/2025
	
	Còn hiệu lực, đề xuất bãi bỏ, 
do không còn áp dụng

	10 
	03/2025/QĐ-UBND
Ngày 10/03/2025
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục thành phố Long Xuyên
	10/03/2025
	
	Còn hiệu lực, đề xuất bãi bỏ, 
do không còn áp dụng

	11 
	04/2025/QĐ-UBND
Ngày 10/03/2025
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Nội vụ thành phố Long Xuyên
	10/03/2025
	
	Còn hiệu lực, đề xuất bãi bỏ, 
do không còn áp dụng

	12 
	05/2025/QĐ-UBND
Ngày 10/03/2025
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Văn hoá Khoa học và Thông tin thành phố Long Xuyên
	10/03/2025
	
	Còn hiệu lực, đề xuất bãi bỏ, 
do không còn áp dụng

	13 
	06/2025/QĐ-UBND
Ngày 10/03/2025
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Nông nghiệp và Môi trường thành phố Long Xuyên
	10/03/2025
	
	Còn hiệu lực, đề xuất bãi bỏ, 
do không còn áp dụng

	14 
	07/2025/QĐ-UBND
Ngày 10/03/2025
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô Thị thành phố Long Xuyên
	10/03/2025
	
	Còn hiệu lực, đề xuất bãi bỏ, 
do không còn áp dụng

	XX. XÃ NÚI CẤM: 05 QUYẾT ĐỊNH (05 VBQPPL)

	1 
	Số: 01/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VP HĐND và UBND xã Núi Cấm.
	01/7/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	2 
	Số: 02/2025/QĐ-UBND ngày 24/7/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa- xã hội xã Núi Cấm
	24/7/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	3 
	Số: 03/2025/QĐ-UBND ngày 31/7/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Núi cấm
	31/7/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	4 
	Số: 04/2025/QĐ-UBND ngày 31/7/2025
	Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế xã Núi Cấm, tỉnh An Giang
	31/7/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	5 
	Số: 05/2025/QĐ-UBND ngày 13/8/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung Tâm phục vụ hành chính công xã Núi Cấm.
	13/8/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XXI. ĐẶC KHU PHÚ QUỐC: 01 QUYẾT ĐỊNH (01 VBQPPL)

	1 
	Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND, ngày 03/8/2018
	Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phú Quốc 
	11/8/2018
	
	Còn hiệu lực 
(Văn bản thuộc trách nhiệm rà soát trong trường hợp sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới hành chính, không còn đối tượng áp dụng)

	XXII. PHƯỜNG RẠCH GIÁ: 02 NGHỊ QUYẾT, 01 QUYẾT ĐỊNH (03 VBQPPL)

	XXII.1. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16/01/2018 
	Về thu chi nguồn kinh phí bán trú năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn thành phố Rạch Giá
	16/01/2018
	
	Còn hiệu lực một phần

	2 
	Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 30/7/2020 
	Về điều chỉnh mức thu chi nguồn kinh phí bán trú của một số trường tiểu học, trung học trên địa bàn thành phố Rạch Giá năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn thành phố Rạch Giá
	30/7/2020
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XXII.2. QUYẾT ĐỊNH

	
	Quyết định số 01/2022/QĐ-UB ngày 20/4/2022 
	Về ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá
	20/4/2022
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XXIII. PHƯỜNG TỊNH BIÊN: 01 NGHỊ QUYẾT, 15 QUYẾT ĐỊNH (16 VBQPPL)

	XXIII.1. NGHỊ QUYẾT

	1 
	Nghị quyết số 01/2021/NQHĐND; ngày 29/6/2021
	Ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân và quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
	29/6/2021
	
	Văn bản cấp huyệnHết hiệu lựcKhông còn phù hợp với thực tiễn

	XXIII.2. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Quyết định số 04/2013/QĐ- UBND; ngày 07/01/2013
	Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Tịnh Biên
	07/01/2013
	
	Văn bản cấp huyệnCòn hiệu lựcKhông còn phù hợp với thực tiễn

	2 
	Quyết định số 04/2023/QĐ- UBND; ngày 12/9/2023
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã Tịnh Biên
	12/9/2023
	
	Văn bản cấp huyệnCòn hiệu lựcKhông còn phù hợp với thực tiễn

	3 
	Quyết định số 06/2023/QĐ- UBND; ngày 21/12/2023
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thị xã Tịnh Biên
	21/12/2023
	
	Văn bản cấp huyệnCòn hiệu lựcKhông còn phù hợp với thực tiễn

	4 
	Quyết định số 07/2023/QĐ- UBND; ngày 26/12/2023
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật thị xã Tịnh Biên
	26/12/2023
	
	Văn bản cấp huyệnCòn hiệu lựcKhông còn phù hợp với thực tiễn

	5 
	Quyết định số 02/2024/QĐ- UBND; ngày 22/02/2024
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thị xã Tịnh Biên
	22/02/2024
	
	Văn bản cấp huyệnCòn hiệu lựcKhông còn phù hợp với thực tiễn

	6 
	Quyết định số 03/2024/QĐ- UBND; ngày 08/03/2024
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra thị xã Tịnh Biên
	08/03/2024
	
	Văn bản cấp huyệnCòn hiệu lựcKhông còn phù hợp với thực tiễn

	7 
	Quyết định số 04/2024/QĐ- UBND; ngày 27/03/2024
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Tịnh Biên
	27/03/2024
	
	Văn bản cấp huyệnCòn hiệu lựcKhông còn phù hợp với thực tiễn

	8 
	Quyết định số 08/2024/QĐ- UBND; ngày 30/08/2024
	Ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã Tịnh Biên, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	30/08/2024
	
	Văn bản cấp huyệnCòn hiệu lựcKhông còn phù hợp với thực tiễn

	9 
	Quyết định số 01/2025/QĐ- UBND; ngày 28/02/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thị xã Tịnh Biên
	28/02/2025
	
	Văn bản cấp huyệnCòn hiệu lựcKhông còn phù hợp với thực tiễn

	10 
	Quyết định số 02/2025/QĐ- UBND; ngày 28/02/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc và Tôn giáo thị xã Tịnh Biên
	28/02/2025
	
	Văn bản cấp huyệnCòn hiệu lựcKhông còn phù hợp với thực tiễn

	11 
	Quyết định số 03/2025/QĐ- UBND; ngày 28/02/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
	28/02/2025
	
	Văn bản cấp huyệnCòn hiệu lựcKhông còn phù hợp với thực tiễn

	12 
	Quyết định số 04/2025/QĐ- UBND; ngày 28/02/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin thị xã Tịnh Biên
	28/02/2025
	
	Văn bản cấp huyệnCòn hiệu lựcKhông còn phù hợp với thực tiễn

	13 
	Quyết định số 05/2025/QĐ- UBND; ngày 28/02/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thị xã Tịnh Biên
	28/02/2025
	
	Văn bản cấp huyệnCòn hiệu lựcKhông còn phù hợp với thực tiễn

	14 
	Quyết định số 06/2025/QĐ- UBND; ngày 28/02/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thị xã Tịnh Biên
	28/02/2025
	
	Văn bản cấp huyệnCòn hiệu lựcKhông còn phù hợp với thực tiễn

	15 
	Quyết định số 07/2025/QĐ- UBND; ngày 28/02/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Môi trường thị xã Tịnh Biên
	28/02/2025
	
	Văn bản cấp huyệnCòn hiệu lựcKhông còn phù hợp với thực tiễn

	XXIV. XÃ THẠNH HƯNG: 03 NGHỊ QUYẾT, 03 QUYẾT ĐỊNH (06 VBQPPL)

	XXIV.1. NGHỊ QUYẾT

	1 
	Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 26/12/2024 của HĐND xã (trước sắp xếp)
	Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Thạnh Lộc ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
	03/1/2025 
	
	Đang tạm ngưng hiệu lực toàn bộ

	2 
	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 31/12/2024 của HĐND xã Thạnh Hưng (trước sắp xếp)
	Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Thạnh Hưng ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
	07/01/2025 
	
	Đang tạm ngưng hiệu lực toàn bộ

	3 
	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 26/12/2024 của HĐND xã Thạnh Phước (trước sắp xếp)
	Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Thạnh Phước ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
	03/01/2025 
	
	Đang tạm ngưng hiệu lực toàn bộ

	XXIV.2. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 của UBND xã Thạnh Lộc (trước sắp xếp)
	Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc ban hành hết hiệu lực thi hành
	02/12/2024 
	
	Đang tạm ngưng hiệu lực toàn bộ

	2 
	Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND xã Thạnh Hưng (trước sắp xếp)
	Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân xã Thạnh Hưng ban hành hết hiệu lực thi hành
	02/01/2025 
	
	Đang tạm ngưng hiệu lực toàn bộ

	3 
	Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND xã Thạnh Phước (trước sắp xếp)
	Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phước hết hiệu lực 
	03/01/2025 
	
	Đang tạm ngưng hiệu lực toàn bộ

	XXV. XÃ THẠNH MỸ TÂY: 04 QUYẾT ĐỊNH (04 VBQPPL)

	1 
	Quyết định số 277/2025/QĐ-UBND; ngày 23/7/2025
	Ban hành quy chế tổ chức hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công xã Thạnh Mỹ Tây/
	23/7/2025
	
	Còn hiệu lực

	2 
	 Quyết định số 276/2025/QĐ-UBND; ngày 23/7/2025
	Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND 
	 23/7/2025
	
	Còn hiệu lực

	3 
	  Quyết định số 279/2025/QĐ-UBND; ngày 23/7/2025
	  Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế
	 23/7/2025
	
	Còn hiệu lực

	4 
	Quyết định số 278/2025/QĐ-UBND; ngày 23/7/2025
	Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa – Xã hội
	23/7/2025
	
	Còn hiệu lực

	XXVI. XÃ TRI TÔN: 03 NGHỊ QUYẾT, 15 QUYẾT ĐỊNH (18 VBQPPL)

	XXVI.1. NGHỊ QUYẾT

	1 
	Nghị quyết số 01/2020/NQHĐND; ngày 06/03/2020 của HĐND huyện Tri Tôn
	Giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương thuộc huyện quản lý
	13/03/2020 
	
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ

	2 
	Nghị quyết số 01/2021/NQHĐND; ngày 25/06/2021 của HĐND huyện Tri Tôn
	Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 
	02/07/2021 
	
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ

	3 
	Nghị quyết số 02/2021/NQHĐND; ngày 25/06/2021 của HĐND huyện Tri Tôn
	Ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 
	02/07/2021 
	
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ

	XXVI.2. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Quyết định số 01/2021/QĐ- UBND ngày 30/9/2021 của UBND huyện Tri Tôn
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện Tri Tôn 
	07/10/2021
	
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ

	2 
	Quyết định số 02/2021/QĐ- UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện Tri Tôn
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên- môi trường huyện Tri Tôn 
	28/12/2022 
	
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ

	3 
	Quyết định số 01/2022/QĐ- UBND ngày 10/05/2022 của UBND huyện Tri Tôn
	Ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Tri Tôn 
	17/05/2022 
	
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ

	4 
	Quyết định số 02/2022/QĐ- UBND ngày 08/06/2022 của UBND huyện Tri Tôn
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Tri Tôn 
	15/06/2022 
	
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ

	5 
	Quyết định số 03/2022/QĐ- UBND ngày 11/07/2022 của UBND huyện Tri Tôn
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Tri Tôn 
	18/07/2022 
	
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ

	6 
	Quyết định số 04/2022/QĐ- UBND ngày 19/07/2022 của UBND huyện Tri Tôn
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Tri Tôn 
	26/07/2022 
	
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ

	7 
	Quyết định số 01/2023/QĐ- UBND ngày 01/03/2023 của UBND huyện Tri Tôn
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL Dự án khu vực huyện Tri Tôn 
	08/03/2023 
	
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ

	8 
	Quyết định số 02/2023/QĐ- UBND ngày 12/06/2023 của UBND huyện Tri Tôn
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động- TBXH huyện Tri Tôn 
	19/06/2023 
	
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ

	9 
	Quyết định số 03/2023/QĐ- UBND ngày 12/06/2023 của UBND huyện Tri Tôn
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa thông tin huyện Tri Tôn 
	19/06/2023 
	
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ

	10 
	Quyết định số 04/2023/QĐ- UBND ngày 12/06/2023 của UBND huyện Tri Tôn
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tri Tôn 
	19/06/2023 
	
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ

	11 
	Quyết định số 05/2023/QĐ- UBND ngày 12/06/2023 của UBND huyện Tri Tôn
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tri Tôn 
	19/06/2023 
	
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ

	12 
	Quyết định số 06/2023/QĐ- UBND ngày 26/12/2023 của UBND huyện Tri Tôn
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng nông nghiệp và PTNT huyện Tri Tôn 
	02/01/2023 
	
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ

	13 
	Quyết định số 07/2023/QĐ- UBND ngày 26/12/2023 của UBND huyện Tri Tôn
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tri Tôn 
	02/01/2023 
	
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ

	14 
	Quyết định số 01/2024/QĐ- UBND ngày 04/03/2024 của UBND huyện Tri Tôn
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tri Tôn 
	11/03/2024 
	
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ

	15 
	Quyết định số 02/2024/QĐ- UBND ngày 01/10/2024 của UBND huyện Tri Tôn
	Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Tri Tôn 
	08/10/2024 
	
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ

	XXVII. XÃ VĨNH GIA: 03 QUYẾT ĐỊNH (03 VBQPPL)

	1 
	Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND; ngày 11/02/2026
	Bãi bỏ Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của UBND xã Vĩnh Gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phục vụ hành chính công xã Vĩnh Gia
	11/02/2026 
	
	Còn hiệu lực

	2 
	Quyết định số 02/2026/QĐ-UBND; ngày 09/03/2026
	Bãi bỏ Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của UBND xã Vĩnh Gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế xã
	09/03/2026 
	
	Còn hiệu lực

	3 
	Quyết định số 03/2026/QĐ-UBND; ngày 13/03/2026
	Bãi bỏ Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của UBND xã Vĩnh Gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng VH-XH xã
	13/03/2026 
	
	Còn hiệu lực

	XXVIII. XÃ CÙ LAO GIÊNG: 01 NGHỊ QUYẾT, 01 QUYẾT ĐỊNH (02 VBQPPL)

	XXVIII.2. NGHỊ QUYẾT

	    1
	Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND; ngày 29/7/2022
	Thông qua đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới đến 2030
	29/7/2022
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XXVIII.2. QUYẾT ĐỊNH

	    1
	Quyết định số 712/2023/QĐ-UBND; ngày 02/8/2023 
	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở xã Bình Phước Xuân 
	02/8/2023
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XXIX. PHƯỜNG THỚI SƠN: 01 QUYẾT ĐỊNH (01 VB QPPL)

	   1
	Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND; ngày 01/7/2025 
	Ban hành Quy chế làm việc của UBND phường Thới Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 
	01/7/2025
	
	Còn hiệu lực toàn bộ

	XXX. XÃ THOẠI SƠN: 16 QUYẾT ĐỊNH (16 VB QPPL)

	1 
	03/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 
	Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026.
	10/8/2021
	
	Còn hiệu lực

	2 
	04/2021/QĐ-UBND ngày 29/11/2021
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Thoại Sơn.
	06/12/2021
	
	Còn hiệu lực

	3 
	05/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thoại Sơn.
	26/9/2022
	
	Còn hiệu lực

	4 
	02/2023/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thoại Sơn.
	07/4/2023
	
	Còn hiệu lực

	5 
	01/2024/QĐ-UBND ngày 24/10/2024
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Thoại Sơn
	31/10/2024
	
	Còn hiệu lực

	6 
	01/2025/QĐ-UBND ngày 01/3/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn. 
	01/3/2025
	
	Còn hiệu lực

	7 
	02/2025/QĐ-UBND ngày 01/3/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Nội vụ huyện Thoại Sơn. 
	01/3/2025
	
	Còn hiệu lực

	8 
	03/2025/QĐ-UBND ngày 01/3/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Thoại Sơn. 
	01/3/2025
	
	Còn hiệu lực

	9 
	04/2025/QĐ-UBND ngày 01/3/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Thoại Sơn. 
	01/3/2025
	
	Còn hiệu lực

	10 
	05/2025/QĐ-UBND ngày 01/3/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Thoại Sơn. 
	01/3/2025
	
	Còn hiệu lực

	11 
	06/2025/QĐ-UBND ngày 01/3/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thoại Sơn. Tại địa bàn cấp xã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	01/3/2025
	
	Còn hiệu lực

	12 
	Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025
	Ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Thoại Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030
	01/7/2025
	
	Còn hiệu lực

	13 
	Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND xã Thoại Sơn;
	01/7/2025 
	
	Còn hiệu lực

	14 
	Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 07/7/2025 
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Văn hóa – Xã hội
	07/7/2025 
	
	Còn hiệu lực

	15 
	Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 08/7/2025 
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thoại Sơn
	08/7/2025 
	
	Còn hiệu lực

	  16
	Quyết định số 49/2025/QĐ-UBND ngày 02/7/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Kinh tế
	02/7/2025
	
	Còn hiệu lực

	XXXI. PHƯỜNG BÌNH ĐỨC: 30 NGHỊ QUYẾT, 03 QUYẾT ĐỊNH (06 VBQPPL)

	XXXI.1. NGHỊ QUYẾT

	1 
	Nghị quyết số 15/2021/NQ-
HĐND ngày 01/9/2021 của
HĐND xã
	Ban hành quy chế hoạt động
của Hội đồng nhân dân xã,
nhiệm kỳ 2021 - 2026
	
	
	Đề nghị bãi bỏ

	2 
	Nghị quyết số 15/2021/NQ-
HĐND ngày 01/9/2021 của
Hội đồng nhân dân phường
	Ban hành quy chế hoạt động
của Hội đồng nhân dân
phường, nhiệm kỳ 2021 -
2026
	08/9/2021
	
	Đề nghị bãi bỏ

	3 
	Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân phường Bình Đức
	Ban hành quy chế hoạt động
của Hội đồng nhân dân
phường, nhiệm kỳ 2021 -
2026
	
	
	Sau sát nhập văn bản thất lạc

	XXXI.2. QUYẾT ĐỊNH

	1 
	Quyết định số 260/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của
UBND xã
	Ban hành quy chế làm của
UBND xã, nhiệm kỳ 2021 -
2026
	10/9/2021
	
	Đề nghị bãi bỏ

	2 
	Quyết định số
1330A/2021/QĐ-UBND
ngày 12/9/2021
	Ban hành quy chế làm việc
của Ủy ban nhân dân
phường, nhiệm kỳ 2021 -
2026
	
	
	Đề nghị bãi bỏ

	3 
	Quyết định số 109/QĐ-
UBND ngày 17/01/2023 của
UBND phường Bình Đức
	Ban hành quy chế làm của
UBND phường Bình Đức,
nhiệm kỳ 2021 - 2026.
	24/01/2023
	
	Đề nghị bãi bỏ



